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15 Găng thi đấu Đôi 20 13,5 10 13,5 0.133 

17 Ring đài khởi động Cái 2 13,5   0.08 

18 Mũ thi đấu Cái 15 13,5 10 13,5 0.133 

 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

Tên vật tư Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 3 0 100 2 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 3 0 100 2 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100    

4  Cờ để bàn Cái 13 0 100    

5  Phông lớn Cái 2 0 100 1 0 100 

6  Nước uống Thùng 200 0 100 100 0 100 

7  In và đóng Biên bản Quyển 150 0 100 150 0 100 

8  Cờ thưởng Cái 8 0 100 8 0 100 

9  Cờ lưu niệm Cái 150 0 100 63 0 100 

10  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

11  Huy chương Vàng Chiếc 25 0 100 83 0 100 

12  Huy chương Bạc Chiếc 25 0 100 83 0 100 

13  Huy chương Đồng Chiếc 50 0 100 166 0 100 

14  In và đóng tài liệu Quyển 150 0 100 50 0 100 

15  Dịch tài liệu Trang 100 0 100 100 0 100 

16  Hoa khai, bế mạc Bó 200 0 100 130 0 100 

17  Giấy chứng nhận  Cái 100 0 100 108 0 100 

18  Trang phục trọng tài Bộ 71 0 100 60 0 100 

19  Giấy in A4 Gram 10 0 100 10 0 100 

20  Kẹp giấy đen nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

21  Bút chì Cái 20 0 100 20 0 100 

22  Bút ký  Cái 10 0 100 10 0 100 

23  Bút dạ quang Cái 10 0 100 10 0 100 

24  Bút xóa Cái 6 0 100 6 0 100 

25  Giấy nhắc việc Gram 10 0 100 10 0 100 

26  Băng dính đóng gáy Cuộn 10 0 100 10 0 100 

27  Tẩy Cái 10 0 100 10 0 100 

28  Ghim to Hộp 10 0 100 10 0 100 

29  Băng dính to Cuộn 10 0 100 10 0 100 

30  Bút dạ bảng Cái 20 0 100 20 0 100 
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31  Kéo Cái 10 0 100 10 0 100 

32  Kẹp trình ký Cái 20 0 100 20 0 100 

33  Ghim dập nhỏ Cái 5 0 100 5 0 100 

34  Ghim dập to Cái 01 0 100 01 0 100 

35  Ghim nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

 

  



54 

Biểu số 18 

MÔN BOWLING 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 11 7 11 7 

2 Ban Trọng tài 32 10.5 22 10.5 

2.1 Trọng tài quốc tế 8 10.5   

2.2 Trọng tài Việt Nam 24 10.5 22 10.5 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 20 10.5 20 10.5 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 12 10.5 12 10.5 

5 Tình nguyện viên 30 10.5   

6 Nhân viên Y tế 4 10.5 4 10.5 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 12 10.5 4 10.5 

8 Phiên dịch 2 10.5   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức 

hao phí 

01 ca 

máy 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

1 Màn hình Led Bộ 2 9 2 10.5 0.08 

2 Máy tính xách tay Cái 3 10.5 3 10.5 0.08 

3 Máy photocopy Cái 1 10.5 1 10.5 0.08 

4 Máy in Cái 2 10.5 2 10.5 0.133 

5 Bộ loa di động Bộ 1 10.5 1 10.5 0.08 

6 Bộ đàm Cái 20 10.5 20 10.5 0.133 

7 Đồng hồ bấm tay Cái 12 10.5 12 10.5 0.133 

8 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 1 1 1 0.133 

9 Bàn Cái 20 10.5 20 10.5 0.133 

10 Ghế Cái 30 10.5 120 10.5 0.133 

11 Nút nhựa ngón tay cái Cái 20 10.5 20 10.5 0.133 
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12 Máy khoan lỗ bóng Cái 1 10.5 1 10.5 0.08 

13 Máy bảo dưỡng bóng Cái 1 10.5 1 10.5 0.08 

14 Máy trải dầu Cái 1 10.5 1 10.5 0.08 

15 Máy bảo trì lane Cái 1 10.5 1 10.5 0.08 

16 Đế trượt Cái 20 10.5 20 10.5 0.133 

17 Còi Cái 12 10.5 12 10.5 0.133 

18 Giấy nhám Cái 30 10.5 1 10.5 0.133 

19 Máy trà nhám bóng Cái 1 10.5 1 10.5 0.08 

20 Bóng Bowling thi đấu Quả 10 10.5 6 10.5 0.133 

 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

Tên vật tư Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 3 0 100 20 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 3 0 100 20 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100    

4  Cờ đuôi nheo Cái 40 0 100 20 0 100 

5  Phông lớn Cái 2 0 100 2 0 100 

6  Nước uống Thùng 100 0 100 100 0 100 

7  Cờ lưu niệm Cái 40 0 100 40 0 100 

8  Khay trao thưởng Cái 8 0 100 8 0 100 

9  Huy chương Vàng Chiếc 88 0 100 88 0 100 

10  Huy chương Bạc Chiếc 88 0 100 88 0 100 

11  Huy chương Đồng Chiếc 88 0 100 88 0 100 

12  Giấy chứng nhận Cái 264 0 100 264 0 100 

13  Hoa trao thưởng Bó 264 0 100 264 0 100 

14  Trang phục trọng tài Bộ 32 0 100 22 0 100 

15  In và đóng tài liệu Quyển 100 0 100 100 0 100 

16  Bình xịt lạnh Cái 4 0 100 2 0 100 

17  Thẻ trọng tài Cái 30 0 100 30 0 100 

18  Dầu trải thi đấu Lít/ngày 20 0 100 15 0 100 

19  Hóa chất Lít/ngày 20 0 100 15 0 100 

20  Ghi hình chuyên môn Gói 1 0 100 1 0 100 

21  Giấy A4  Gram 20 0 100 20 0 100 

22  Bìa A4 màu  Tập 5 0 100 5 0 100 

23  Giấy bóng kính Mika  Gram 5 0 100 5 0 100 

24  Bút ký  Chiếc 10 0 100 10 0 100 

25  Bút bi 4 màu  Hộp 5 0 100 5 0 100 

26  Bút nhớ dòng  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

27  Bút xóa  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

28  Rút gáy  Chiếc 50 0 100 50 0 100 

29  Túi myclear A4 dày Chiếc 50 0 100 50 0 100 

30  Trình ký A4 2 mặt da  Chiếc 30 0 100 30 0 100 
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31  Dập gim số 10  Chiếc 5 0 100 5 0 100 

32  Nhổ ghim  Chiếc 2 0 100 2 0 100 

33  Ghim vòng  Hộp 10 0 100 10 0 100 

34  Kẹp sắt 15mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

35  Kẹp sắt 19mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

36  Dao trổ  Chiếc 5 0 100 5 0 100 

37  Kéo Chiếc 5 0 100 5 0 100 

38  Máy tính bỏ túi  Chiếc 5 0 100 5 0 100 

39  Sổ ghi chép  Quyển 50 0 100 30 0 100 
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Biểu số 19 

MÔN BƠI 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

 

 

STT 

 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 9 13 9 

2 Ban Trọng tài 86 13.5 75 13.5 

2.1 Trọng tài quốc tế 11 13.5   

2.2 Trọng tài Việt Nam 75 13.5 75 13.5 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 25 13.5 20 13.5 

4 Nhân viên phục vụ  tổ chức thi đấu 35 13.5 20 13.5 

5 Tình nguyện viên 70 13.5   

6 Nhân viên Y tế 4 13.5 4 13.5 

7 Nhân viên an ninh, trật tự trật tự 30 13.5 10 13.5 

8 Phiên dịch 4 13.5   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT Tên thiết bị 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức Định 

mức 

hao phí 

của 1 ca 

máy 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

1 Hệ thống điện tử tính giờ tự động Bộ 1 13.5 1 13.5 0.05 

2 Bảng điện tử Bộ 1 13.5 1 13.5 0.05 

3 Phần mềm tổ chức thi đấu Bộ 1 13.5 1 13.5 0.08 

4 Dây phao bể bơi (50m)  Bộ 4 13.5 4 13.5 0.05 

5 Dây phao bể bơi (25m)  Bộ 4 13.5 4 13.5 0.05 

6 Bục xuất phát Cái 20 13.5 20 13.5 0.05 

7 Đồng hồ bấm tay Cái 30 13.5 30 13.5 0.133 

8 Báo vòng bơi Cái 10 13.5 10 13.5 0.133 

9 Dây cờ hiệu và cọc Bộ 3 13.5 3 13.5 0.133 

10 Chuông báo vòng Cái 10 13.5 10 13.5 0.133 

11 Máy tính xách tay Cái 2 13.5 2 13.5 0.08 

12 Máy photocopy Cái 1 13.5 1 13.5 0.08 

13 Máy in Cái 2 13.5 2 13.5 0.08 
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14 Bộ đàm Cái 15 13.5 15 13.5 0.08 

15 Thảm chống trơn trượt quanh bể bơi M2 300 13.5 300 13.5 0.08 

16 Hệ thống âm thanh Bộ 1 13.5 1 13.5 0.133 

17 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 13.5 1 13.5 0.133 

18 Bục phát biểu Cái 1 13.5 1 13.5 0.133 

19 Bàn  Cái 30 13.5 30 13.5 0.133 

20 Ghế Cái 120 13.5 120 13.5 0.133 

21 Còi hơi phát lệnh Cái 2 13.5 2 13.5 0.133 

22 Giỏ đựng đồ Cái 50 13.5 50 13.5 0.133 

23 Loa tay Cái 4 13.5 4 13.5 0.133 

24 Ô che mưa nắng Cái 100 13.5 100 13.5 0.133 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

 

Tên vật tư 

 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ thu 

hồi (%) 

Tiêu hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ thu 

hồi (%) 

Tiêu hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 3 0 100 2 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 3 0 100 2 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100    

4  Cờ đuôi nheo Cái 50 0 100 50 0 100 

5  Cờ để bàn Cái 45 0 100    

6  Phông lớn Cái 2 0 100 2 0 100 

7  Nước uống Thùng 200 0 100 100 0 100 

8  In và đóng Biên bản TĐ Quyển 50 0 100 40 0 100 

9  Cờ thưởng Cái    3 0 100 

10  Cờ lưu niệm Cái 46 0 100 40 0 100 

11  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

12  Huy chương Vàng Chiếc 200 0 100 86 0 100 

13  Huy chương Bạc Chiếc 200 0 100 86 0 100 

14  Huy chương Đồng Chiếc 200 0 100 86 0 100 

15  Hóa chất Kg/ca 120 0 100 120 0 100 

16  Ga đun nước nóng Kg/ca 740 0 100 740 0 100 

17  Hoa khai, bế mạc, trao thưởng Bó 270 0 100 120 0 100 

18  Giấy chứng nhận Cái 1000 0 100 500 0 100 

19  Pin loa tay Đôi 20 0 100 20 0 100 

20  Áo mưa Cái 200 0 100 200 0 100 

21  Biển tên đoàn Cái 46 0 100 40 0 100 

22  Trang phục trọng tài Bộ 86 0 100 75 0 100 

23  Ghi hình chuyên môn Gói 1 0 100    

24  Giấy A4 Gram 10 0 100 10 0 100 

25  Bút bi Cái 100 0 100 100 0 100 

26  Cặp trình ký Cái 60 0 100 50 0 100 

27  File đựng biên bản Cái 30 0 100 20 0 100 

28  Túi đựng tài liệu  Cái 100 0 100 70 0 100 

29  Thẻ đeo Cái 1,000 0 100 500 0 100 

30  Ghim bấm  Cái 05 0 100 03 0 100 
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31  Băng dính các loại Cuộn 10 0 100 10 0 100 

32  Kéo Cái 02 0 100 02 0 100 

33  Bút dạ viết bảng Cái 20 0 100 10 0 100 

34  Bút dạ không xóa Cái 20 0 100 10 0 100 

35  Giấy bìa màu Gram 03 0 100 02 0 100 

36  Băng xóa Cái 10 0 100 5 0 100 
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Biểu số 20 

MÔN CẦU LÔNG 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 8 10 8 

2 Ban Trọng tài 74 12 58 12 

2.1 Trọng tài quốc tế 14 12   

2.2 Trọng tài Việt Nam 60 12 58 12 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 12 12 8 12 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 12 12 8 12 

5 Tình nguyện viên 40 12   

6 Nhân viên Y tế 8 12 4 12 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 12 12 10 12 

8 Phiên dịch 2 12   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức 

hao phí 

01 ca 

máy 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

1 Thảm thi đấu Cái 4 12 4 12 0.08 

2 Máy tính bảng Cái 8 12 8 12 0.08 

3 Máy quay Camera Cái 8 12 8 12 0.08 

4 Máy tính xách tay Cái 3 12 3 12 0.08 

5 Máy photocopy Cái 1 12 1 12 0.08 

6 Máy in Cái 2 12 2 12 0.133 

7 Cột lưới Bộ 4 12 4 12 0.08 

8 Thùng đựng cầu Cái 4 12 4 12 0.133 

9 
Thùng đựng đồ vận động 

viên 

Cái 
16 

12 
16 

12 0.133 

10 Bảng báo nghỉ Cái 4 12 4 12 0.133 

11 Bảng điểm Cái 8 12 8 12 0.133 



61 

12 Thước giao cầu Bộ 4 12 4 12 0.133 

13 Thước đo lưới Cái 4 12 4 12 0.133 

14 Ghế trọng tài chính Cái 4 12 4 12 0.05 

15 Tivi 50 inch Cái 8 12 8 12 0.08 

16 Máy chiếu Bộ 1 1 1 1 0.08 

17 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 1 1 1 0.133 

18 Bàn Cái 20 12 20 12 0.133 

19 Ghế Cái 120 12 120 12 0.133 

 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

STT 

 

Tên vật tư Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 20 0 100 20 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 20 0 100 20 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100 - - - 

4  Cờ đuôi nheo Cái 40 0 100 20 0 100 

5  Phông lớn Cái 2 0 100 2 0 100 

6  Nước uống Thùng 100 0 100 100 0 100 

7  Cờ lưu niệm Cái 40 0 100 40 0 100 

8  Khay trao thưởng Cái 8 0 100 8 0 100 

9  Huy chương Vàng Chiếc 28 0 100 28 0 100 

10  Huy chương Bạc Chiếc 28 0 100 28 0 100 

11  Huy chương Đồng Chiếc 56 0 100 56 0 100 

12  Giấy chứng nhận Cái 150 0 100 150 0 100 

13  Hoa trao thưởng Bó 112 0 100 112 0 100 

14  Cầu thi đấu Hộp 300 0 100 300 0 100 

15  Trang phục trọng tài Bộ 74 0 100 58 0 100 

16  Lưới Cái 8 0 100 8 0 100 

17  Thảm viền Bộ 1 0 100 1 0 100 

18  Cây lau sàn Cái 16 0 100 16 0 100 

19  In và đóng tài liệu Quyển 1 0 100 1 0 100 

20  Giấy A4 Gram 05 0 100 05 0 100 

21  Bút bi Cái 50 0 100 50 0 100 

22  Cặp trình ký Cái 10 0 100 10 0 100 

23  File đựng biên bản Cái 02 0 100 02 0 100 

24  Máy bấm lỗ  Cái 02 0 100 02 0 100 

25  Túi đựng tài liệu  Cái 50 0 100 50 0 100 

26  Thẻ đeo Cái 500 0 100 500 0 100 

27  Ghim bấm nhỏ Cái 02 0 100 02 0 100 

28  Băng dính các loại Cuộn 10 0 100 10 0 100 

29  Kẹp sắt các loại Hộp 10 0 100 10 0 100 

30  Kéo Cái 02 0 100 02 0 100 
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Biểu số 21 

MÔN CẦU MÂY 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 12 13 12 

2 Ban Trọng tài 55 18 50 18 

2.1 Trọng tài quốc tế 25 18   

2.2 Trọng tài Việt Nam 30 18 50 18 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 30 18 30 18 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 30 18 30 18 

5 Tình nguyện viên 30 18   

6 Nhân viên Y tế 10 18 10 18 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 10 18 10 18 

8 Phiên dịch 2 18   

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức hao 

phí 01ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(Ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(Ca) 

1 Âm thanh điều hành tổng >500W Bộ 1 18 1 18 0.08 

2 Cờ và bộ cột cờ trao thưởng Bộ 15 3 1 3 0.08 

3 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 9 1 9 0.133 

4 Bàn Cái 30 18 30 18 0.133 

5 Ghế Cái 100 18 100 18 0.133 

6 Thảm thi đấu Cái 5 18 3 18 0.08 

7 
Bảng điểm điện tử ( TV LED 

>200inch) 
Cái 6 18 3 18 

0.08 

8 Máy tính kết nối bảng điểm điện tử Cái 3 18 3 18 0.08 

9 Lưới, cột lưới, ghế trọng tài  Bộ 5 18 3 18 0.08 

10 Âm thanh thi đấu trên sân  Bộ 3 18 3 18 0.08 

11 Đồng hồ bấm giờ Cái 10 18 10 18 0.133 

12 Máy quay Camera Cái 3 18 3 18 0.08 

13 Máy photocopy Cái 1 18 1 18 0.08 

14 Máy in Cái 3 18 3 18 0.133 

15 Máy tính xách tay Cái 3 18 3 18 0.08 

16 Bộ đàm Cái 6 18 6 18 0.133 

17 Khán đài (bãi biển + ngoài trời) Bộ 3 18 3 18 0.08 

18 Lều chức năng (bãi biển+ngoài trời) Cái 6 18 6 18 0.08 

19 Ô che nắng (bãi biển + ngoài trời) Cái 30 18 30 18 0.133 
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Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

STT Tên vật tư 

Đơn 

vị tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 100 0 100 50 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 100 0 100 50 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 100 0 100    

4  Phông lớn Cái 2 0 100 2 0 100 

5  Cờ lưu niệm Cái 25 0 100 20 0 100 

6  Cờ thưởng Cái    64 0 100 

7  Huy chương Vàng Chiếc 118 0 100 118 0 100 

8  Huy chương Bạc Chiếc 118 0 100 118 0 100 

9  Huy chương Đồng Chiếc 236 0 100 236 0 100 

10  Đĩa Quốc ca Cái 25 0 100 1 0 100 

11  Quốc kỳ các nước Cái 25 10 100    

12  Nước uống Thùng 200 0 100 200 0 100 

13  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

14  Hoa khai, bế mạc, trao thưởng Bó 60 0 100 60 0 100 

15  Trang phục trọng tài Bộ 55 0 100 50 0 100 

16  Dịch tài liệu Trang 100 0 100    

17  Quả Cầu mây thi đấu Quả 200 0 100 100 0 100 

18  Lưới Cầu mây thi đấu Cái 5 0 100 5 0 100 

19  Bộ thẻ phạt Bộ 10 0 100 5 0 100 

20  Thước dây 3m Cái 5 0 100 5 0 100 

21  Hộp đựng bóng Hộp 3 0 100 3 0 100 

22  Cây lau sàn Cái 6 0 100 6 0 100 

23  Thùng đựng đá 50lit Cái 6 0 100 6 0 100 

24  Bảng chắn bóng Cái 50 0 100 30 0 100 

25  Bục điều hành BTC, Trọng tài Bộ 1 0 100 1 0 100 

26  
Bộ đường biên thi đấu Cầu mây 

bãi biển 
Bộ 5 0 100 3 0 100 

27  Trang cát  Cái 10 0 100 6 0 100 

28  Giấy A4  Gram 10 0 100 10 0 100 

29  Bút bi Cái 50 0 100 50 0 100 

30  Bút dạ viết bảng Cái 20 0 100 20 0 100 

31  Cặp trình ký Cái 10 0 100 10 0 100 

32  File đựng biên bản Cái 05 0 100 05 0 100 

33  Máy bấm lỗ  Cái 05 0 100 05 0 100 

34  Khay đựng tài liệu  Cái 10 0 100 10 0 100 

35  Túi myclear A4 dày Chiếc 50 0 100 50 0 100 

36  Ghim bấm To - nhỏ Cái 05 0 100 05 0 100 

37  Băng dính các loại Cuộn 100 0 100 100 0 100 

38  Kẹp sắt các loại Hộp 10 0 100 10 0 100 

39  Kéo Cái 02 0 100 02 0 100 



64 

40 Thẻ đeo Cái 500 0 100 500 0 100 

41 Giấy bìa màu Cái 200 0 100 200 0 100 

42 Ghim vòng  Hộp 10 0 100 10 0 100 
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Biểu số 22 

MÔN CANOEING 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 12 15 12 

2 Ban Trọng tài 106 12 78 12 

2.1 Trọng tài quốc tế 36 12   

2.2 Trọng tài Việt Nam 70 12 78 12 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 48 12 42 12 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 30 12 30 12 

5 Tình nguyện viên 40 12   

6 Nhân viên Y tế 6 12 6 12 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 30 12 30 12 

8 Phiên dịch 5 12   

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức hao 

phí 01ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(Ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(Ca) 

1 Âm thanh Bộ 2 12 2 12 0.08 

2 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 4 1 6 0.133 

3 Bàn Cái 120 12 150 12 0.133 

4 Ghế Cái 120 12 150 12 0.133 

5 Bảng điện tử (4m x 3m) Cái 1 12 2 12 0.133 

6 Sơ đồ luật giao thông Cái 3 12 3 12 0.133 

7 Biển chỉ dẫn Cái 25 12 25 12 0.133 

8 Máy tính xách tay Cái 5 12 5 12 0.08 

9 Máy in Cái 4 12 4 12 0.133 

10 Máy photocopy Cái 2 12 1 12 0.08 

11 Máy chiếu Bộ 2 12 2 12 0.08 

12 
Xuồng máy trọng tài điều hành 

chuyên dụng 
Cái 12 12 8 12 0.08 
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13 
Xuồng máy kỹ thuật, (vỏ nhôm, 

máy Yamaha 40 ngựa) 
Cái 4 12 4 12 0.08 

14 Thuyền đơn Kayak (K1) Cái 40 12 40 12 0.05 

15 Thuyền đôi Kayak (K2) Cái 30 12 30 12 0.05 

16 Thuyền bốn Kayak (K4) Cái 30 12 30 12 0.05 

17 Thuyền đơn Canoe (C1) Cái 20 12 20 12 0.05 

18 Thuyền đôi Canoe (C2) Cái 18 12 18 12 0.05 

19 Thuyền bốn Canoe (C4) Cái 10 12 12 12 0.05 

20 Mái chèo Kayak Đôi 80 12 80 12 0.08 

21 Mái chèo Canoeing Cái 80 12 80 12 0.08 

22 Máy tập Canoe/ Kayak Cái 45 12 45 12 0.05 

23 Giá để thuyền 4 tầng Cái 55 12 55 12 0.133 

24 Mễ chỉnh thuyền Cái 150 12 150 12 0.133 

25 

Cân điện tử chuyên dụng, hai thân, có 

bộ điều khiển trung tâm để cân thuyền, 

gồm cả giá cân 

Cái 2 12 2 12 0.133 

26 Quả cân chuẩn  Cái 6 12 4 12 0.133 

27 Thảm kê thuyền Cái 20 12 20 12 0.133 

28 Phao cứu sinh loại tròn Cái 30 12 30 12 0.133 

29 Áo phao cứu sinh Cái 100 12 100 12 0.133 

30 
Bộ dụng vụ lắp ráp, cân chỉnh 

thuyền 
Bộ 4 12 4 12 

0.133 

31 Bánh lái Cái 20 12 20 12 0.133 

32 Dây cáp bánh lái Mét  80 12 80 12 0.133 

33 Ghế ngồi kayak Cái 60 12 60 12 0.133 

34 Đệm gối Canoe Cái 120 12 120 12 0.133 

35 Đế gắn số thuyền Cái 20 12 20 12 0.133 

36 Bộ đàm Cái 25 12 25 12 0.133 

37 Đồng hồ treo tường Cái 3 12 3 12 0.133 

38 Máy quay camera Cái 5 12 5 12 0.133 

39 Tivi 55 inch Cái 2 12 2 12 0.08 

40 Loa tay Cái 6 12 6 12 0.133 

41 Ống nhòm Cái 3 12 3 12 0.133 

42 Bộ số thuyền thi đấu Bộ 20 12 20 12 0.133 

43 Bộ cờ lệnh Bộ 10 12 10 12 0.133 

44 Chuông trọng tài Cái 10 12 10 12 0.133 

45 Còi lệnh xuất phát Cái 6 12 6 12 0.133 

46 Đồng hồ bấm giờ Cái 20 12 20 12 0.133 

47 Đồng hồ GPS đo đường đua Cái 2 12 2 12 0.133 

48 Thiết bị đo khoảng cách  Cái 2 12 1 12 0.133 

49 Hộp đựng kết quả Cái 20 12 11 12 0.133 

50 Bảng thông tin kết quả Cái 2 12 2 12 0.133 

51 Ô che nắng  Cái 20 12 20 12 0.133 

52 Máy tập kỹ thuật Cái 10 12 10 12 0.133 

53 Container để trang thiết bị Cái 2 12 2 12 0.133 

54 Cáp chắn bèo Bộ 9 12 9 12 0.133 
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Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

STT Tên vật tư 

Đơn 

vị tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 10 0 100 10 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 6 0 100 6 0 100 

3  Phông lớn Cái 2 0 100 2 0 100 

4  Nước uống Thùng 400 0 100 400 0 100 

5  Cờ lưu niệm Cái 25 0 100 45 0 100 

6  Phông  phòng  họp Cái 2 0 100 2 0 100 

7  Phướn Cái 200 0 100 200 0 100 

8  Quốc kỳ các nước Bộ 2 0 100    

9  Quốc ca các nước Cái 1 0 100    

10  Huy chương Vàng Chiếc 89 0 100 172 0 100 

11  Huy chương Bạc Chiếc 89 0 100 172 0 100 

12  Huy chương Đồng Chiếc 89 0 100 172 0 100 

13  Pin loa tay Đôi 30 0 100 30 0 100 

14  Mũ mềm  Cái 250 0 100 200 0 100 

15  Băng dính Cuộn 30 0 100 30 0 100 

16  Áo mưa Cái 303 0 100 303 0 100 

17  Nguồn điện phục vụ giải KW 110 0 100 220 0 100 

18  Xăng dầu  Lít 10.752 0 100 16.128 0 100 

19  Keo đánh bóng thuyền Hộp 20 0 100 20 0 100 

20  
Phụ kiện cho thuyền thiếu 

cân 
Bộ 200 0 100 200 0 100 

21  Nhà bạt Cái 20 0 100 45 0 100 

22  
Nguồn nước sạch phục vụ 

giải 
M3 100 0 100 100 0 100 

23  In và đóng tài liệu Quyển 1 0 100 1 0 100 

24  Dịch tài liệu Trang 100 0 100 100 0 100 

25  Hoa trao thưởng Bó 200 0 100 200 0 100 

26  Thẻ đeo Chiếc 200 0 100 300 0 100 

27  Trang phục trọng tài Bộ 106 0 100 76 0 100 

28  Giấy A4 Gram 10 0 100 10 0 100 

29  Bút bi Cái 100 0 100 100 0 100 

30  Cặp trình ký Cái 60 0 100 50 0 100 

31  File đựng biên bản Cái 30 0 100 20 0 100 

32  Túi đựng tài liệu  Cái 100 0 100 70 0 100 

33  Thẻ đeo Cái 1,000 0 100 500 0 100 

34  Ghim bấm  Cái 05 0 100 03 0 100 

35  Băng dính các loại Cuộn 10 0 100 10 0 100 

36  Kéo Cái 02 0 100 02 0 100 

37  Bút dạ viết bảng Cái 20 0 100 10 0 100 
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38  Bút dạ không xóa Cái 20 0 100 10 0 100 

39  Giấy bìa màu Gram 03 0 100 02 0 100 

40  Băng xóa Cái 10 0 100 5 0 100 
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Biểu số 23 

MÔN CÂU CÁ THỂ THAO 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

STT Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 6 11 6 

2 Ban Trọng tài  47 6 41 6 

2.1 Trọng tài quốc tế 12 6   

2.2 Trọng tài Việt Nam 35 6 41 6 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 15 
6 

15 
6 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 30 6 30 6 

5 Tình nguyện viên 30 6   

6 Nhân viên Y tế 4 6 3 6 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 50 6 50 6 

8 Phiên dịch 2 6   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT Tên thiết bị 

 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Mức hao 

phí 01 ca 

máy 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

1  Đồng hồ bấm tay Cái 4 6 4 6 0.133 

2  Ô che nắng, mưa Cái 15 6 10 6 0.133 

3  Bục trọng tài Bộ 1 6 1 6 0.133 

4  Máy quay Camera Cái 1 6 1 6 0.08 

5  Máy photocopy Cái 1 6 1 6 0.08 

6  Máy tính xách tay Cái 2 6 2 6 0.08 

7  Máy in Cái 2 6 2 6 0.133 

8  Bộ đàm Cái 20 6 20 6 0.133 

9  Cân điện tử Cái 5 6 5 6 0.133 

10  Bàn Cái  40 6 20 6 0.133 

11  Ghế Cái 150 6 120 6 0.133 
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Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

STT Tên vật tư 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 30 0 100 30 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 3 0 100 3 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100    

4  Cờ đuôi nheo Cái 50 0 100 20 0 100 

5  Cờ để bàn Cái 20 0 100    

6  Phông lớn Cái 2 0 100 2 0 100 

7  Nước uống Thùng 200 0 100 100 0 100 

8  In và đóng Biên bản Quyển 5 0 100 3 0 100 

9  Cờ thưởng Cái    15 0 100 

10  Cờ lưu niệm Cái 50 0 100 50 0 100 

11  Khay trao thưởng Cái 8 0 100 8 0 100 

12  Giấy chứng nhận thành tích Cái 50 0 100 50 0 100 

13  Giấy chứng nhận tham dự Cái 200 0 100 200 0 100 

14  Thẻ  Cái 800 0 100 800 0 100 

15  Văn phòng phẩm Gói 1 0 100 1 0 100 

16  Hoa trao thưởng Bó 48 0 100 48 0 100 

17  In và đóng  tài liệu Quyển 50 0 100 50 0 100 

18  Trang phục trọng tài Bộ 47 0 100 41 0 100 

19  Huy chương Vàng Chiếc 12 0 100 12 0 100 

20  Huy chương Bạc Chiếc 12 0 100 12 0 100 

21  Huy chương Đồng Chiếc 24 0 100 24 0 100 

22  Giấy A4 Gram 2 0 100 2 0 100 

23  Bút bi Cái 30 0 100 30 0 100 

24  Cặp trình ký Cái 10 0 100 10 0 100 

25  Dập gim  Cái 2 0 100 2 0 100 

26  Ruột gim Cái 2 0 100 2 0 100 

27  Gim vòng Cái 2 0 100 2 0 100 

28  Túi clear Cái 10 0 100 10 0 100 

29  Hồ dán Cái 2 0 100 2 0 100 

30  Bút xóa Cái 2 0 100 2 0 100 

31  Bút viết bảng Cái 2 0 100 2 0 100 

32  Băng dính nhỏ Cuộn 2 0 100 2 0 100 

33  Băng dính to Cuộn 2 0 100 2 0 100 

34  Kẹp giấy  Hộp 2 0 100 2 0 100 

35  Kéo Cái 2 0 100 2 0 100 

36  Tẩy Cái 2 0 100 2 0 100 

37  Bút dấu dòng Cái 2 0 100 2 0 100 

38  Giấy giao việc Thếp 2 0 100 2 0 100 

39  Hộp đựng tài liệu Hộp 5 0 100 5 0 100 
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Biểu số 24 

MÔN  CỜ  TƯỚNG  

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

STT Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 9 13 9 

2 Ban Trọng tài 40 13.5 40 13.5 

2.1 Trọng tài quốc tế 8 13.5   

2.2 Trọng tài Việt Nam 32 13.5 40 13.5 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 8 13.5 10 13.5 

4 
Nhân viên phục vụ tổ chức thi 

đấu 
10 

13.5 
10 

13.5 

5 Tình nguyện viên 10 13.5   

6 Nhân viên Y tế 4 13.5 4 13.5 

7 Nhân viên bảo vệ, an ninh 10 13.5 10 13.5 

8 Phiên dịch 2 13.5   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức Mức 

hao phí 

01 ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

1 Quân, bàn cờ  Bộ 50 13.5 150 13.5 0.133 

2 Đồng hồ cờ Cái 50 13.5 150 13.5 0.133 

3 Bàn cờ treo Cái 3 13.5 3 13.5 0.133 

4 Máy chiếu Bộ 1 13.5 1 13.5 0.08 

5 Máy quay Camera  Cái 8 13.5 8 13.5 0.08 

6 Máy in Cái 2 13.5 2 13.5 0.133 

7 Máy tính xách tay Cái 2 13.5 2 13.5 0.08 

8 Máy photocopy  Cái 1 13.5 1 13.5 0.08 

9 Tivi  Cái 2 13.5 2 13.5 0.08 
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10 Bộ Camera giám sát Cái 1 13.5 1 13.5 0.08 

11 Bàn Bộ 40 13.5 40 13.5 0.133 

12 Ghế Bộ 80 13.5 80 13.5 0.133 

13 Bục trao thưởng Bộ 1 13.5 1 13.5 0.133 

14 Âm thanh Bộ 1 13.5 1 13.5 0.08 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ   

 

STT 

 

Tên vật tư Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 10 0 100 50 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 5 0 100 30 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 30 0 100    

4  Phông lớn  Cái 2 0 100 2 0 100 

5  Cờ đuôi nheo Cái 10 0 100 10 0 100 

6  Cờ để bàn Cái 100 0 100    

7  Biển tên vận động viên Cái 200 0 100 300 0 100 

8  Nước uống Thùng 200 0 100 100 0 100 

9  In và đóng Biên bản thi đấu Quyển 10 0 100 20 0 100 

10  Cúp Cái 6 0 100 12 0 100 

11  Cờ thưởng Cái    12 0 100 

12  Cờ lưu niệm Cái 15 0 100 20 0 100 

13  Khay trao thưởng Cái 8 0 100 8 0 100 

14  Khăn trải bàn Cái 50 0 100 150 0 100 

15  Huy chương Vàng Chiếc 12 0 100 12 0 100 

16  Huy chương Bạc Chiếc 12 0 100 12 0 100 

17  Huy chương Đồng Chiếc 12 0 100 12 0 100 

18  Giấy chứng nhận Chiếc 12 0 100 126 0 100 

19  Hoa trao thưởng Bó 12 0 100 126 0 100 

20  Trang phục trọng tài Bộ 40 0 100 40 0 100 

21  Giấy A4  Gram 30 0 100 30 0 100 

22  Bìa A4 màu  Tập 5 0 100 5 0 100 

23  Giấy bóng kính Mika  Gram 5 0 100 5 0 100 
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24  Bút ký  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

25  Bút bi 4 màu  Hộp 5 0 100 5 0 100 

26  Bút nhớ dòng  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

27  Bút xóa  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

28  Rút gáy  Chiếc 50 0 100 50 0 100 

29  Túi myclear A4 dày Chiếc 50 0 100 50 0 100 

30  Trình ký A4 2 mặt da  Chiếc 30 0 100 30 0 100 

31  Dập gim số 10  Chiếc 10 0 100 10 0 100 

32  Nhổ ghim  Chiếc 2 0 100 2 0 100 

33  Ghim vòng  Hộp 10 0 100 10 0 100 

34  Kẹp sắt 15mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

35  Kẹp sắt 19mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

36  Dao trổ  Chiếc 5 0 100 5 0 100 

37  Kéo  Chiếc 10 0 100 10 0 100 
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Biểu số 25 

MÔN CỜ VÂY 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

STT 

 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 14 8 12 8 

2 Ban Trọng tài 30 12 40 12 

2.1 Trọng tài quốc tế       6 12   

2.2 Trọng tài Việt Nam      24 12 40 12 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 6 12 4 12 

4 Nhân viên phục vụ  tổ chức thi đấu 6 12 6 12 

5 Tình nguyện viên       10 12   

6 Nhân viên Y tế 2 12 2 12 

7 Nhân viên bảo vệ, an ninh 2 12 2 12 

8 Phiên dịch 2 12   

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

Tên thiết bị 

 

 

Đơn vị 

tính 

Định mức Mức hao 

phí 01 ca 

(%) 
Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 
Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

Số 

lượng 
Thời 

gian sử 

dụng (ca) 

1 Quân, bàn cờ Bộ 40 12 40 12 0.113 

2 Đồng hồ cờ Cái 40 12 40 12 0.113 

3 Bàn cờ treo Cái 1 12 1 12 0.113 

4 Bộ máy chiếu Bộ 1 12 1 12 0.08 

5 Máy in Cái 2 12 2 12 0.113 

6 Máy tính xách tay Cái 2 12 2 12 0.08 

7 Máy photocopy Cái 1 12 1 12 0.08 

8 Bàn Bộ 10 12 10 12 0.08 

9 Ghế Bộ 50 12 50 12 0.08 

10 Bục trao thưởng Bộ 1 8 1 8 0.133 

11 Âm thanh Bộ 1 8 1 8 0.08 
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Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 

 

 

STT 

 

 

Tên vật tư 

 

 

Đơnvị 

tính 

                           Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 10 0 100 10 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 5 0 100 5 0 100 

3  Phông lớn Cái 1 0 100 1 0 100 

4  Cờ đuôi nheo Cái 10 0 100 10 0 100 

5  Cờ để bàn Cái 100 0 100    

6  Biển tên Cái 200 0 100 200 0 100 

7  Nước uống Thùng 100 0 100 200 0 100 

8  In và đóng Biên bản Quyển 10 0 100 10 0 100 

9  Cờ thưởng Cái 18 0 100 18 0 100 

10  Cờ lưu niệm Cái 20 0 100 15 0 100 

11  Khay trao thưởng Cái 8 0 100 8 0 100 

12  Khăn trải bàn Cái 100 0 100 50 0 100 

13    Huy chương Vàng Chiếc 6 0 100 6 0 100 

14    Huy chương Bạc Chiếc 6 0 100 6 0 100 

15    Huy chương Đồng Chiếc 12 0 100 12 0 100 

16  Trang phục trọng tài Bộ 30 0 100 40 0 100 

17  Hoa trao thưởng Bó 30 0 100 30 0 100 

18  Giấy A4  Gram 30 0 100 30 0 100 

19  Bìa A4 màu  Tập 5 0 100 5 0 100 

20  Giấy bóng kính Mika  Gram 5 0 100 5 0 100 

21  Bút ký  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

22  Bút bi 4 màu  Hộp 5 0 100 5 0 100 

23  Bút nhớ dòng  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

24  Bút xóa  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

25  Rút gáy  Chiếc 50 0 100 50 0 100 

26  Túi myclear A4 dày Chiếc 50 0 100 50 0 100 

27  Trình ký A4 2 mặt da  Chiếc 30 0 100 30 0 100 

28  Dập gim số 10  Chiếc 10 0 100 10 0 100 
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29  Nhổ ghim  Chiếc 2 0 100 2 0 100 

30  Ghim vòng  Hộp 10 0 100 10 0 100 

31  Kẹp sắt 15mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

32  Kẹp sắt 19mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

33  Dao trổ  Chiếc 5 0 100 5 0 100 

34  Kéo  Chiếc 10 0 100 10 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 

Biểu số 26 

MÔN CỜ VUA 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

STT Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 12 13 12 

2 Ban Trọng tài 42 18 50 18 

2.1 Trọng tài quốc tế 12 18   

2.2 Trọng tài Việt Nam 40 18 50 18 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 18 18 18 18 

4 Nhân viên phục vụ  tổ chức thi đấu 18 18 18 18 

5 Tình nguyện viên 30 18   

6 Nhân viên Y tế 5 18 2 18 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 10 18 5 18 

8 Phiên dịch 2 18   

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 

 

 

STT 

 

 

Tên thiết bị 

 

Đơn 

vị 

tính 

Định mức Mức hao 

phí 01 ca 

(%) 
Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 
Thời gian sử 

dụng (ca) 

Số 

lượng 
Thời gian sử 

dụng (ca) 

1 Quân, bàn cờ Bộ 50 18 50 18 0.133 

2 Đồng hồ cờ Cái 50 18 50 18 0.133 

3 Bàn cờ treo Cái 3 18 3 18 0.133 

4 Bộ máy chiếu Bộ 1 18 1 18 0.08 

5 Máy in Cái 2 18 2 18 0.133 

6 Máy tính xách tay Cái 2 18 2 18 0.08 

7 Máy photocopy Cái 1 18 1 18 0.08 

8 Bàn Cái 50 18 50 18 0.133 

9 Ghế Cái 50 18 50 18 0.133 

10 Bục trao thưởng Bộ 1 18 1 18 0.133 

11 Âm thanh Bộ 1 18 1 18 0.08 
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Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 

 

 

STT 

 

Tên vật tư 

 

 

Đơn vị 

tính 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái   10 0 100 10 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 5 0 100 5 0 100 

3  Phông lớn Cái 1 0 100 1 0 100 

4  Cờ đuôi nheo Cái 10 0 100 10 0 100 

5  Cờ để bàn Cái 50 0 100    

6  
Biển tên vận 

động viên 
Cái   500 0 100 900 0 100 

7  Nước uống Thùng 200 0 100 400 0 100 

8  In và đóng Biên bản Quyển 10 0 100 10 0 100 

9  Cờ thưởng Cái 25 0 100 25 0 100 

10  
Cờ lưu niệm 

Cái 45 0 100 50 0 100 

11  
Khay trao thưởng 

Cái 2 0 100 2 0 100 

12  
Khăn trải bàn 

Cái 200 0 100 200 0 100 

13    Huy chương Vàng Chiếc 16 0 100 34 0 100 

14    Huy chương Bạc Chiếc 16 0 100 34 0 100 

15    Huy chương Đồng Chiếc 16 0 100 68 0 100 

16  Trang phục trọng tài Bộ 40 0 100 50 0 100 

17  Hoa trao thưởng Bó 30 0 100 30 0 100 

18  Giấy A4  Gram 30 0 100 30 0 100 

19  Bìa A4 màu  Tập 5 0 100 5 0 100 

20  Giấy bóng kính Mika  Gram 5 0 100 5 0 100 

21  Bút ký  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

22  Bút bi 4 màu  Hộp 5 0 100 5 0 100 

23  Bút nhớ dòng  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

24  Bút xóa  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

25  Rút gáy  Chiếc 50 0 100 50 0 100 
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26  Túi myclear A4 dày Chiếc 50 0 100 50 0 100 

27  Trình ký A4 2 mặt da  Chiếc 30 0 100 30 0 100 

28  Dập gim số 10  Chiếc 10 0 100 10 0 100 

29  Nhổ ghim  Chiếc 2 0 100 2 0 100 

30  Ghim vòng  Hộp 10 0 100 10 0 100 

31  Kẹp sắt 15mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

32  Kẹp sắt 19mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

33  Dao trổ  Chiếc 5 0 100 5 0 100 

34  Kéo  Chiếc 10 0 100 10 0 100 
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Biểu số 27 

MÔN CỬ TẠ 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 13 13 10 

2 Ban Trọng tài 117 19,5 60 15 

2.1 Trọng tài quốc tế 57 19,5   

2.2 Trọng tài Việt Nam 60 19,5 60 15 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 30 19,5 20 15 

4 Nhân viên phục vụ thi đấu 50 19,5 30 15 

5 Tình nguyện viên 100 19,5   

6 Nhân viên Y tế 12 19,5 8 15 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 30 19,5 10 15 

8 Phiên dịch 2 19,5   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

ST

T 
Tên thiết bị 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức  

Mức hao 

phí 01ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(Ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(Ca) 

1.  Hệ thống Âm thanh Bộ 1 19,5 2 15 0.08 

2.  Hệ thống ánh sáng Bộ 1 19,5 2 15 0.08 

3.  Bộ bục trao thưởng Bộ 1 19,5 1 15 0.133 

4.  Bàn Bộ 30 19,5 30 15 0.133 

5.  Ghế Bộ 100 19,5 100 15 0.133 

6.  Nhà bạt khởi động, tập luyện Cái 3 19,5 3 15 0.133 

7.  Điều hòa công suất lớn Cái 10 19,5 10 15 0.08 

8.  Quạt cây Cái 20 19,5 15 15 0.08 

9.  Sân khấu nổi 10mx10mx0,8m Cái 1 19,5 1 15 0.133 

10.  Sàn gỗ thi đấu 4mx4mx0,10m Cái 1 19,5 1 15 0.133 

11.  Sàn tập luyện Cái 50 19,5 25 15 0.133 

12.  Sàn khởi động thi đấu Cái 20 19,5 15 15 0.133 

13.  Thảm trải sàn thi đấu Bộ 1 19,5 1 15 0.133 

14.  Chắn tạ sàn thi đấu trước, sau Cái 2 19,5 2 15 0.133 

15.  Tạ thi đấu Bộ 4 19,5 3 15 0.133 

16.  Tạ tập luyện Bộ 50 19,5 25 15 0.133 

17.  Tạ khởi động thi đấu Bộ 20 19,5 15 15 0.133 
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18.  Đòn tạ khởi động, tập luyện Cái 20 19,5 15 15 0.133 

19.  Giá để bánh tạ thi đấu Cái 2 19,5 2 15 0.133 

20.  Giá để tạ khởi động thi đấu Cái 20 19,5 15 15 0.133 

21.  Giá để tạ tập luyện Cái 50 19,5 25 15 0.133 

22.  Cần nâng để lắp tạ Cái 2 19,5 2 15 0.133 

23.  Đòn tạ dự phòng Chiếc 10 19,5 10 15 0.133 

24.  Khóa tạ dự phòng Chiếc 20 19,5 20 15 0.133 

25.  Hộp đựng bột xoa tay Cái 30 19,5 30 15 0.133 

26.  Khay đựng bột chống trơn Cái 40 19,5 30 15 0.133 

27.  Đồng hồ đếm ngược chuyên môn Cái 6 19,5 4 15 0.08 

28.  Đèn báo hạ tạ chuyên môn Cái 4 19,5 4 15 0.08 

29.  Hệ thống thi đấu điện tử Bộ 1 19,5 1 15 0.08 

30.  Bộ thiết bị điện tử trọng tài chấm thi Bộ 3 19,5 3 15 0.08 

31.  Bộ thiết bị điện tử giám sát chấm thi Bộ 3 19,5 3 15 0.08 

32.  Thiết bị  điện tử đăng ký trọng lượng tạ Bộ 2 19,5 2 15 0.08 

33.  Bộ thiết bị  điện tử bàn thư ký Bộ 1 19,5 1 15 0.08 

34.  Phần mềm thi đấu điện tử Bộ 1 19,5 1 15 0.08 

35.  Cân điện tử Cái 3 19,5 3 15 0.08 

36.  Tivi 75 inch Cái 10 19,5 8 15 0.08 

37.  Màn hình Led   Cái 2 19,5 2 15 0.08 

38.  Camera Cái 6 19,5 4 15 0.08 

39.  Máy tính để bàn Cái 8 19,5 4 15 0.08 

40.  Máy in Cái 2 19,5 2 15 0.08 

41.  Máy photocopy Cái 2 19,5 1 15 0.08 

42.  Giường nghỉ của vận động viên Cái 25 19,5 25 15 0.133 

43.  Bàn ghế trực Y tế Bộ 5 19,5 3 15 0.133 

44.  Giá gánh tạ Đôi 50 19,5 50 15 0.133 

45.  Bục gỗ Đôi 50 19,5 50 15 0.133 

46.  Ghế Cái 200 19,5 100 15 0.133 

47.  Tủ mát Cái 10 19,5 8 15 0.08 

48.  Tủ đựng đá Cái 10 19,5 8 15 0.08 

49.  Tủ lạnh Cái 5 19,5 4 15 0.08 

50.  Bàn massage Cái 20 19,5 15 15 0.133 

51.  Phòng xông hơi Phòng 5 19,5 5 15 0.08 

52.  Bục Ban Giám sát Bộ 8 19,5 6 15 0.133 

53.  Bục trọng tài chính Bộ 3 19,5 3 15 0.133 
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Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ thu 

hồi (%) 

Tiêu 

hao (%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ thu 

hồi (%) 

Tiêu hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 10 0 100 10 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 10 0 100 10 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 120 0 100    

4  Cờ đuôi nheo Cái 50 0 100 20 0 100 

5  Cờ để bàn Cái 120 0 100 120 0 100 

6  Cờ hiệu Cái 8 15 6 10 0 100 

7  Phông lớn Cái 4 0 100 4 0 100 

8  Quốc kỳ các nước Cái 25 10 100    

9  Nước uống Thùng 200 0 100 100 0 100 

10  In và đóng Biên bản thi đấu Quyển 200 0 100 100 0 100 

11  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

12  Đá lạnh Túi 200 0 100 100 0 100 

13  Huy chương Vàng Chiếc 75 0 100 75 0 100 

14  Huy chương Bạc Chiếc 75 0 100 75 0 100 

15  Huy chương Đồng Chiếc 75 0 100 75 0 100 

16  Dây đeo Cái 230 0 100 230 0 100 

17  Số báo danh  Cái 500 0 100 300 0 100 

18  Thẻ thi đấu Cái 500 0 100 300 0 100 

19  Bột xoa tay Hộp/ Kg 20 0 100 15 0 100 

20  In và đóng danh sách thi đấu Quyển 80 0 100 50 0 100 

21  In và đóng kết quả Quyển 100 0 100 100 0 100 

22  Dịch tài liệu Trang 100 0 100 100 0 100 

23  Cờ thưởng Cái    20 0 100 

24  Cúp thưởng Cái 30 0 100 15 0 100 

25  Cờ lưu niệm Cái 60 0 100 50 0 100 

26  Giấy chứng nhận thành tích Cái 500 0 100 500 0 100 

27  Hoa khai, bế mạc, trao thưởng Bó 240 0 100 200 0 100 

28  Khăn trải bàn Cái 50 0 100 50 0 100 

29  In và đóng sách kỹ thuật Quyển 200 0 100 100 0 100 

30  Chổi quét Cái 50 15 50 10 0 100 

31  Chổi lau sàn Cái 50 13 50 10 0 100 

32  Bàn chải sắt Cái 50 15 50 10 0 100 

33  Trang phục trọng tài Bộ 117 15 100 60 0 100 

34  Giấy A4  Gram 20 0 100 20 0 100 

35  Bìa A4 màu  Tập 5 0 100 5 0 100 

36  Giấy bóng kính Mika  Gram 5 0 100 5 0 100 

37  Bút ký  Chiếc 10 0 100 10 0 100 

38  Bút bi 4 màu  Hộp 5 0 100 5 0 100 

39  Bút nhớ dòng  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

40  Bút xóa  Chiếc 20 0 100 20 0 100 

41  Rút gáy  Chiếc 50 0 100 50 0 100 
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42  Túi myclear A4 dày Chiếc 50 0 100 50 0 100 

43  Trình ký A4 2 mặt da  Chiếc 30 0 100 30 0 100 

44  Dập gim số 10  Chiếc 5 0 100 5 0 100 

45  Nhổ ghim  Chiếc 2 0 100 2 0 100 

46  Ghim vòng  Hộp 10 0 100 10 0 100 

47  Kẹp sắt 15mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

48  Kẹp sắt 19mm Hộp 5 0 100 5 0 100 

49  Dao trổ  Chiếc 5 0 100 5 0 100 

50  Kéo  Chiếc 5 0 100 5 0 100 
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Biểu số 28 

MÔN DÙ LƯỢN  
(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 8 10 8 

2 Ban Trọng tài 43 8 35 8 

2.1 Trọng tài quốc tế 8 8   

2.2 Trọng tài Việt Nam 35 8 35 8 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 12 8 8 8 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 20 8 8 8 

5 Tình nguyện viên 30 8   

6 Nhân viên Y tế 10 8 6 8 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 20 8 20 8 

8 Phiên dịch 2 8   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức  

Mức 

hao phí 

01 ca 

máy 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

1 Thảm đích hạ cánh Cái 1 8 1 8 0.08 

2 Bộ đàm Cái 15 8 15 8 0.08 

3 Bộ thiết bị bàn thư ký Cái 2 8 2 8 0.08 

4 Tivi 65inch Cái 1 8 1 8 0.08 

5 Đồng hồ bấm tay Cái 8 8 8 8 0.133 

6 Bục giám sát Cái 1 8 1 8 0.133 

7 Thùng đựng dụng cụ thi đấu Cái 6 8 6 8 0.133 

8 Máy quay Camera Cái 1 8 1 8 0.08 

9 Máy tính xách tay Cái 2 8 2 8 0.08 

10 Máy photocopy Cái 1 8 1 8 0.08 

11 Máy in Cái 2 8 2 8 0.08 

12 Bộ bốc thăm Bộ 1 8 1 8 0.133 

13 Dây ổ cắm điện  5m Cái 10 8 20 8 0.133 
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14 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 8 1 8 0.133 

15 Bàn Bộ 20 8 20 8 0.133 

16 Ghế Bộ 50 8 50 8 0.133 

17 Âm thanh Bộ 1 8 1 8 0.133 

18 Ô che nắng, mưa Cái 20 8 20 8 0.133 

 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

Tên vật tư Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 20 0 100 10 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 20 0 100 10 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100 - - - 

4  Cờ đuôi nheo Cái 50 0 100 20 0 100 

5  Phông lớn Cái 1 0 100 1 0 100 

6  Nước uống Thùng 200 0 100 100 0 100 

7  Cờ lưu niệm Cái 40 0 100 40 0 100 

8  Cờ thưởng Cái     50 0 100 

9  Khay trao thưởng Cái 10 0 100 10 0 100 

10  Huy chương Vàng Chiếc 50 0 100 28 0 100 

11  Huy chương Bạc Chiếc 50 0 100 28 0 100 

12  Huy chương Đồng Chiếc 100 0 100 56 0 100 

13  
Giấy chứng nhận thành 

tích 
Cái 200 0 

100 
150 0 

100 

14  
Giấy chứng nhận tham 

dự  
Cái 200 0 

100 
150 0 

100 

15  Hoa trao thưởng Bó 112 0 100 112 0 100 

16  Trang phục trọng tài Bộ 43 0 100 35 0 100 

17  Thẻ  Cái 300 0 100 300 0 100 

18  Giấy A4 Gram 10 0 100 10 0 100 

19  Bút bi Cái 120 0 100 120 0 100 

20  
Kẹp bìa đựng phiếu 

điểm 
Cái 45 0 100 45 0 100 

21  
Túi clia đựng hồ sơ 

các đoàn 
Cái 50 0 100 50 0 100 

22  
Bút xoá - bút đánh 

dấu 
Cái 20 0 100 20 0 100 

23  Băng dính màu Cuộn 10 0 100 10 0 100 

24  Kéo Chiếc 5 0 100 5 0 100 

25  Hồ khô Lọ 10 0 100 10 0 100 

26  Dập ghim  Chiếc 5 0 100 5 0 100 

27  Ruột ghim Hộp 10 0 100 10 0 100 

28  Kẹp giấy Hộp 10 0 100 10 0 100 

29  Ghim mũ Hộp 2 0 100 2 0 100 
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Biểu số 29 

MÔN ĐÁ CẦU 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 10 13 11 

2 Ban Trọng tài 53 15 40 16,5 

2.1 Trọng tài quốc tế 18 15   

2.2 Trọng tài Việt Nam 35 15 40 16,5 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 16 15 16 16,5 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 20 15 20 16,5 

5 Tình nguyện viên 30 15   

6 Nhân viên Y tế 5 15 5 16,5 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 10 15 10 16,5 

8 Phiên dịch 2 15   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức 

hao 

phí 01 

ca 

máy 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

1 Thảm thi đấu Cái 8 15 8 16,5 0.08 

2 Bảng điểm điện tử Cái 8 15 8 16,5 0.08 

3 Máy quay Camera Cái 10 15 10 16,5 0.08 

4 Máy tính xách tay Cái 4 15 4 16,5 0.08 

5 Máy photocopy Cái 1 15 1 16,5 0.08 

6 Máy in Cái 2 15 2 16,5 0.133 

7 Cột lưới Bộ 8 15 8 16,5 0.133 

8 Bộ đàm Cái 10 15 10 16,5 0.133 

9 Thiết bị liên lạc trọng tài Bộ 15 15 10 16,5 0.133 

10 Bộ phát wifi Bộ 2 15 2 16,5 0.133 

11 Hệ thống phần mềm  Bộ 1 15 1 16,5 0.08 

12 Thùng đựng đồ  Cái 16 15 16 16,5 0.133 

13 Thước đo lưới Cái 8 15 8 16,5 0.133 

14 Ghế trọng tài chính Cái 8 15 8 16,5 0.05 

15 Tivi 65inch Cái 8 15 8 16,5 0.08 
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16 Máy chiếu Bộ 1 1 1 1 0.08 

17 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 1 1 1 0.133 

18 Âm thanh Bộ 1 15 1 16,5 0.133 

19 Bàn Cái  20 15 30 16,5 0.133 

20 Ghế Cái 100 15 150 16,5 0.133 

 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu 

hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 50 0 100 50 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 50 0 100 50 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100 - - - 

4  Cờ đuôi nheo Cái 50 0 100 50 0 100 

5  Phông lớn Cái 5 0 100 5 0 100 

6  Nước uống Thùng 200 0 100 200 0 100 

7  Cờ lưu niệm Cái 50 0 100 60 0 100 

8  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

9  Huy chương Vàng Chiếc 62 0 100 280 0 100 

10  Huy chương Bạc Chiếc 62 0 100 280 0 100 

11  Huy chương Đồng Chiếc 124 0 100 560 0 100 

12  Giấy chứng nhận Cái 248 0 100 1120 0 100 

13  Hoa trao thưởng Bó 59 0 100 180 0 100 

14  Cầu thi đấu Quả 2.000 0 100 2.000 0 100 

15  Trang phục trọng tài Bộ 53 0 100 40 0 100 

16  Lưới Cái 16 0 100 16 0 100 

17  Cây lau sàn Cái 16 0 100 16 0 100 

18  In và đóng tài liệu Quyển 100 0 100 100 0 100 

19  Biển cầm tay Cái 50 0 100 50 0 100 

20  Thẻ trọng tài Cái 73 0 100 50 0 100 

21  Thẻ Ban Tổ chức Cái 100 0 100 100 0 100 

22  In và đóngBiên bản TĐ Quyển 50 0 100 60 0 100 

23  Còi Cái 73 0 100 40 0 100 

24  Dịch tài liệu Trang 100 0 100    

25  Cờ để bàn Cái 50 0 100    

26  Cờ thưởng Cái 59 0 100 185 0 100 

27  Đồng hồ bấm giờ Cái 16 0 100 16 0 100 

28  Bộ bốc thăm Bộ 2 0 100 2 0 100 

29  Thẻ vàng, thẻ đỏ Bộ 40 0 100 40 0 100 

30  Băng dính dán sân Cuộn 200 0 100 200 0 100 

31  Cờ biên Bộ 10 0 100 10 0 100 

32  Ăng ten Bộ 16 0 100 16 0 100 

33  Giấy A4 Gram 06 0 100 06 0 100 
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34  Bút bi Cái 80 0 100 80 0 100 

35  Cặp trình ký Cái 16 0 100 16 0 100 

36  File đựng biên bản Cái 03 0 100 03 0 100 

37  Máy bấm lỗ  Cái 02 0 100 02 0 100 

38  Túi đựng tài liệu  Cái 80 0 100 80 0 100 

39  Thẻ đeo Cái 500 0 100 500 0 100 

40  Ghim bấm nhỏ Cái 02 0 100 02 0 100 

41  Băng dính các loại Cuộn 30 0 100 30 0 100 

42  Kẹp sắt các loại Hộp 10 0 100 10 0 100 

43  Kéo Cái 02 0 100 02 0 100 

44  Dao dọc giấy Chiếc 02 0 100 02 0 100 
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Biểu số 30 

MÔN ĐẨY GẬY 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

STT Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức   12 8 

2 Ban Trọng tài Việt Nam   42 12 

2.1 Trọng tài  quốc tế     

2.2 Trọng tài  Việt Nam   42 12 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn   15 12 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu   20 12 

5 Nhân viên Y tế   4 12 

6 Nhân viên an ninh, trật tự   30 12 

  

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức 
Mức 

hao phí 

01 ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

1 Máy photocopy Cái   2 12 0.08 

2 Đồng hồ bấm tay Cái   4 12 0.133 

3 Bộ phát wifi Bộ   2 12 0.133 

4 Gậy thi đấu Bộ   8 12 0.133 

5 Thùng đựng dụng cụ thi đấu Cái   6 12 0.133 

6 Cân điện tử Cái   2 12 0.133 

7 Máy in Cái   3 12 0.133 

8 Thảm thi đấu Cái   2 12 0.05 

9 Máy tính xách tay Cái   4 12 0.08 

10 Bộ máy chiếu Bộ   1 12 0.08 

11 Máy quay Camera Cái   2 12 0.08 

12 Màn hình tivi 60 inch Cái   4 12 0.08 

13 Bục giám sát Bộ   1 12 0.08 

14 Bàn Cái   10 12 0.133 

15 Ghế Cái   40 12 0.133 
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Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

STT Tên vật tư 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái    50 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái    3 0 100 

3  Cờ đuôi nheo Cái    50 0 100 

4  Phông lớn Cái    2 0 100 

5  Nước uống Thùng    200 0 100 

6  Biên bản Tờ    1500 0 100 

7  Trang phục trọng tài Bộ    42 0 100 

8  Cờ thưởng Cái    3 0 100 

9  Cờ lưu niệm Cái    50 0 100 

10  Khay trao thưởng Cái    10 0 100 

11  Huy chương Vàng Chiếc    26 0 100 

12  Huy chương Bạc Chiếc    26 0 100 

13  Huy chương Đồng Chiếc    52 0 100 

14  Giấy chứng nhận thành tích Cái    150 0 100 

15  Giấy chứng nhận tham dự Cái    500 0 100 

16  Thẻ  Cái    500 0 100 

17  Giấy A4  Gram    10 0 100 

18  Bút bi Cái    50 0 100 

19  Bút dạ viết bảng Cái    20 0 100 

20  Cặp trình ký Cái    10 0 100 

21  File đựng biên bản Cái    05 0 100 

22  Khay đựng tài liệu  Cái    10 0 100 

23  Túi myclear A4 dày Chiếc    50 0 100 

24  Ghim bấm To - nhỏ Cái    05 0 100 

25  Băng dính các loại Cuộn    100 0 100 

26  Kẹp sắt các loại Hộp    10 0 100 

27  Kéo Cái    02 0 100 

28  Ghim vòng  Hộp    10 0 100 

29  Giấy bìa màu Cái    200 0 100 
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Biểu số 31 

MÔN ĐẤU KIẾM 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 8 13 8 

2 Ban Trọng tài 50 12 50 12 

2.1 Trọng tài quốc tế 18 12   

2.2 Trọng tài Việt Nam 32 12 50 12 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 26 12 25 12 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 30 12 25 12 

5 Tình nguyện viên 30 12   

6 Nhân viên y tế 6 12 6 12 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 18 12 18 12 

8 Phiên dịch 2 12   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức 

hao 

phí 

01 ca 

máy 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

1  Đường kiếm thi đấu Bộ 12 12 12 12 0.08 

2  Đèn trọng tài Bộ 16 12 16 12 0.08 

3  Cục đầu sàn Cái 36 12 36 12 0.08 

4  Máy quay Camera Cái 8 12 8 12 0.08 

5  Máy tính xách tay Cái 14 12 12 12 0.08 

6  Máy photocopy Cái 1 12 1 12 0.08 

7  Máy in Cái 3 12 3 12 0.133 

8  Bộ kiểm tra dụng cụ thi đấu Bộ 3 12 3 12 0.133 

9  Hệ thống âm thanh, ánh sáng  Bộ 1 12 1 12 0.133 

10  Phần mềm điều hành thi đấu Bộ 2 12 2 12 0.133 

11  Thiết bị video trọng tài Bộ 1 12 1 12 0.08 

12  Hệ thống đèn không dây  Bộ 32 12 16 12 0.133 

13  Sân khấu đường kiếm  Bộ 1 12 1 12 0.05 
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14  Thảm trải sàn nhà thi đấu M2 
1000

0 

12 
8000 

12 
0.08 

15  Tivi 60 inch  Bộ 12 12 12 1 0.08 

16  Bộ đàm Cái 12 12 10 1 0.08 

17  Máy chiếu Bộ 1 1 1 12 0.133 

18  Bộ bục trao thưởng Bộ 1 1 1 12 0.133 

19  Bàn Cái 20 12 20 12 0.133 

20  Ghế Cái 120 12 120 12 0.133 

 

 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu 

hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 50 0 100 50 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 10 0 100 10 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 500 0 100     

4  Cờ để bàn Cái 30 0 100     

5  Phông lớn Cái 3 0 100 6 0 100 

6  Nước uống Thùng 50 0 100 150 0 100 

7  In và đóng biên bản Quyển 30 0 100 30 0 100 

8  Cờ thưởng Cái    30 0 100 

9  Cờ lưu niệm Cái 100 0 100 30 0 100 

10  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

11  Huy chương Vàng Chiếc 54 0 100 54 0 100 

12  Huy chương Bạc Chiếc 54 0 100 54 0 100 

13  Huy chương Đồng Chiếc 108 0 100 108 0 100 

14  Giấy chứng nhận Cái 216 0 100 216 0 100 

15  Hoa trao thưởng Bó 216 0 100 216 0 100 

16   Trang phục trọng tài Bộ 50 0 100 50 0 100 

17  
Thẻ cho những người 

tham dự 
Chiếc 1500 0 100 600 0 100 

18  Cây lau sàn Cái 16 0 100 16 0 100 

19  In và đóng tài liệu Quyển 100 0 100 100 0 100 

20  Dịch tài liệu Trang 100 0 100    

21  Giấy in A4 Gram 10 0 100 10 0 100 

22  Kẹp giấy đen nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

23  Bút chì Cái 20 0 100 20 0 100 

24  Bút bi Cái  80 0 100 80 0 100 

25  Bút dạ quang Cái  20 0 100 20 0 100 

26  Bút xóa Cái  10 0 100 10 0 100 

27  Băng dính đóng gáy Cuộn 10 0 100 10 0 100 

28  Tẩy Cái 10 0 100 10 0 100 
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29  Máy tính Cái 10 0 100 10 0 100 

30  Băng dính to màu Cuộn 50 0 100 50 0 100 

31  Kéo Cái 10 0 100 10 0 100 

32  Kẹp trình ký Cái 50 0 100 50 0 100 

33  Ghim dập nhỏ Cái 10 0 100 10 0 100 

34  Ghim dập to Cái 01 0 100 01 0 100 

35  Ghim nhỏ Hộp 20 0 100 20 0 100 

36  Ghim to Hộp 10 0 100 10 0 100 

37  Cặp khuy  Cái 80 0 100 80 0 100 

38  Hồ nước Lọ 10 0 100 10 0 100 

39  Băng dính nhỏ Cuộn 30 0 100 30 0 100 

40  Kim băng nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 
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Biểu số 32 

MÔN ĐIỀN KINH 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

STT Đối tượng 
Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

  Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 12 13 12 

2 Ban Trọng tài 227 18 202 24 

2.1 Trọng tài quốc tế 25 18   

2.2 Trọng tài Việt Nam 202 18 202 24 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 80 18 80 24 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 80 18 130 24 

5 Tình nguyện viên 50 18  24 

6 Nhân viên Y tế 10 18 10 24 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 30 18 30 24 

8 Phiên dịch 2 18   

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức 

hao phí 

1 ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

1  Bộ âm thanh loa đài  Bộ 1 18 1 18 0.08 

2  Bộ bục trao thưởng Bộ 1 18 1 18 0.133 

3  Bàn  Cái  50 18 50 18 0.133 

4  Ghế Cái  200 18 200 18 0.133 

5  Bàn đạp Cái 10 18 10 18 0.05 

6  Rào chạy Cái 100 18 100 18 0.05 

7  Tạ Quả 20 18 10 18 0.05 

8  Tạ xích Quả 20 18 10 18 0.05 

9  Lao Cái 20 18 10 18 0.05 

10  Đĩa Cái 20 18 10 18 0.05 

11  Đồng hồ bấm tay Cái 25 18 25 18 0.05 

12  Rào chướng ngại vật Cái 5 18 5 18 0.05 

13  Ghế trọng tài đích Bộ 2 18 2 18 0.05 

14  Sào nhảy Cái 20 18 20 18 0.05 

15  Đệm, cột nhảy sào Bộ 10 18 2 18 0.05 

16  Xà ngang nhảy sào Cái 4 18 4 18 0.05 

17  Súng phát lệnh Khẩu 2 18 2 18 0.05 

18  Ghế nhỏ cho trọng tài Cái 50 18 50 18 0.133 
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19  Ghế băng dài  Cái 50 18 50 18 0.133 

20  
Xe đẩy chở bục xuất phát và 

rào trong sân thi đấu 
Cái 10 

18 
10 

18 0.05 

21  

Thuê xe ô tô vận chuyển 

trang thiết bị đến địa điểm 

thi đấu 

Chiếc 04 

18 

04 

18 

0.05 

22  Bục phát lệnh Cái 2 18 2 18 0.133 

23  Bục ngồi trước xuất phát Cái 10 18 10 18 0.133 

24  Bảng đen che khói súng Cái 1 18 1 18 0.133 

25  Gậy chạy tiếp sức Cái 20 18 20 18 0.133 

26  Thanh xà ngang nhảy cao Cái 4 18 4 18 0.133 

27  Thước đo môn nhảy cao Cái  2 18 2 18 0.133 

28  Thước đo  Cái 4 18 4 18 0.133 

29  Thước thép Cái 4 18 4 18 0.133 

30  Thước dây Cái 4 18 4 18 0.133 

31  Đệm nhảy cao Cái 2 18 2 18 0.05 

32  Cột đứng Cái 2 18 2 18 0.05 

33  Thanh nâng xà Cái 2 18 2 18 0.05 

34  Ván giậm nhảy xa Cái 2 18 2 18 0.05 

35  Ván xác định phạm quy Cái 5 18 5 18 0.05 

36  Ván giậm nhảy 3 bước Cái 2 18 2 18 0.05 

37  Loa Pin Cái 2 18 2 18 0.133 

38  Búa + dây xích ném Quả 10 18 10 18 0.05 

39  Cân tạ Cái 1 18 1 18 0.133 

40  Thước đo môn nhảy sào Cái  2 18 2 18 0.133 

41  Hệ thống đồng hồ điện tử Bộ 1 18 1 18 0.08 

42  Bộ đàm Cái 20 18 20 18 0.133 

43  Hệ thống điện  Bộ 1 18 1 18 0.133 

44  Xe cứu thương  Chiếc 2 18 2 18 0.05 

45  Nhà vệ sinh di động Cái 10 18 04 18 0.133 

46  Barie cứng (hoặc mềm) Cái 2000 18 2000 18 0.05 

47  
Bảng chữ A khu đích 

Marathon 
Cái 500 

18 
200 

18 
0.133 

48  Lồng bảo hiểm ném đẩy Bộ 1 18 1 18 0.05 

49  Tủ đựng tài liệu  Cái 04 18 2 18 0.133 

50  
Bảng điện tử hiển thị thành 

tích trên sân vận động 
Cái 05 

18 
05 

18 
0.133 

51  Nấm/cones đánh dấu  Cái 500 18 500 18 0.133 

52  

Bộ thảm chíp để giám sát  

thành tích cho vận động viên 

thi đấu Marathon 

Bộ 06 

18 

06 

18 

0.08 

53  Máy quay Camera Cái 10 18 10 18 0.08 

54  Máy tính xách tay Cái 6 18 10 18 0.08 

55  Máy in Cái 6 18 10 18 0.133 

56  Máy Photocopy Cái 1 18 1 18 0.08 

57  Tivi 65inch trở lên  Cái 2 18 2 18 0.08 

58  Máy chiếu Bộ 2 18 2 18 0.08 
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59  Máy phát điện dự phòng Bộ 2 18 2 18 0.08 

60  
Fly camera giám sát thi đấu 

cự ly dài 
Cái 2 

18 
2 

18 
0.133 

61  Đồng hồ GPS đo đường đua Cái 1 18 1 18 0.133 

62  Đồng hồ hiển thị thành tích Cái  1 18 1 18 0.133 

63  Bộ loa di động Bộ 2 18 2 18 0.08 

64  Chop mini, cones Cái  200 18 200 18 0.133 

65  
Nấm tiêu nhỏ đánh dấu đà 

nhảy xa 
Cái  40 

18 
40 

18 
0.133 

66  Dây điện, ổ cắm Cái 20 18 20 18 0.133 

67  Cột đích Bộ 1 18 1 18 0.133 

68  Ô dù che cho trọng tài Cái  50 18 50 18 0.133 

69  Ống nhòm  Cái  2 18 2 18 0.133 

70  Con lăn đo đường Cái  1 18 1 18 0.133 

 Bục cho phóng viên khu vực đích Chiếc 1 18 1 18 0.133 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu 

hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu 

hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 10 0 100 10 0 100 

2  In và đóng Biên bản Quyển 100 0 100 100 0 100 

3  Biển chỉ dẫn đường Marathon Cái 80 0 100 80 0 100 

4  
Biển báo khoảng cách nhảy, 

ném 
Cái 5 0 100 5 0 100 

5  Biển bắt phạm quy đi bộ Cái 16 0 100 16 0 100 

6  Bảng báo thành tích Cái 5 0 100 5 0 100 

7  Bảng báo vòng Cái 20 0 100 20 0 100 

8  Bảng tên các đơn vị Cái 100 0 100 66 0 100 

9  Bảng báo Km Cái 100 0 100 100 0 100 

10  Bảng tên các phòng chức năng Cái 30 0 100 30 0 100 

11  
Bảng nội dung dẫn vận động 

viên vào thi đấu 
Cái 60 0 100 60 0 100 

12  Bảng báo quay, vòng Cái 50 0 100 50 0 100 

13  Khẩu hiệu Cái 10 0 100 10 0 100 

14  Cờ cổ động Cái 50 0 100 50 0 100 

15  Cờ để bàn Cái 100 0 100    

16  Cờ xác định hướng gió Cái 20 0 100 20 0 100 

17  Phông lớn Cái 2 0 100 2 0 100 

18  Cổng đích, xuất phát Cái  2 0 100 2 0 100 

19  Cờ thưởng Cái 9 0 100 9 0 100 

20  Cờ lưu niệm Cái 100 0 100 65 0 100 

21  Cờ trọng tài Cái 100 0 100 100 0 100 
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22  Cờ chuối, cờ đuôi nheo Cái 130 0 100 130 0 100 

23  
Cờ đánh dấu mốc kỷ lục quốc 

gia 
Cái 04 0 100 04 0 100 

24  Cờ báo giới hạn phạm quy chạy Cái 2 0 100 2 0 100 

25  Còi Cái 2 0 100 2 0 100 

26  Cốc giấy Cái 2000 0 100 2000 0 100 

27  Huy chương Vàng Chiếc 200 0 100 200 0 100 

28  Huy chương Bạc Chiếc 200 0 100 200 0 100 

29  Huy chương Đồng Chiếc 200 0 100 200 0 100 

30  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

31  Khăn phủ khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

32  Nước uống Thùng 300 0 100 300 0 100 

33  Bảng trắng Cái 5 0 100 5 0 100 

34  Trang phục trọng tài  Bộ 227 0 100 22 0 100 

35  Lều bạt Cái 30 0 100 30 0 100 

36  
Giỏ nhựa đựng đồ vận động 

viên 
Cái  200 0 100 200 0 100 

37  Đồng hồ treo tường Cái 2 0 100 2 0 100 

38  
Vật mốc phân đường chạy cự 

ly dài 
Cái 100 0 100 100 0 100 

39  Xẻng  Cái 2 0 100 2 0 100 

40  San cát Cái  2 0 100 2 0 100 

41  Vật mốc đánh dấu nhảy xa Cái 50 0 100 50 0 100 

42  Đất nặn bắt phạm quy Hộp 100 0 100 100 0 100 

43  Băng keo các màu Cuộn 30 0 100 30 0 100 

44  Sơn xịt kẻ đường Hộp 100 0 100 100 0 100 

45  
Bình xịt lạnh Chai/ 

hộp 
100 0 100 100 0 100 

46  Thùng đựng đá Cái 20 0 100 20 0 100 

47  Mút miếng Cái 200 0 100 200 0 100 

48  Số đeo vải Cái  5000 0 100 5000 0 100 

49  Số dán đùi Cái 5000 0 100 5000 0 100 

50  Hoa khai, bế mạc, trao thưởng Bó 600 0 100 600 0 100 

51  
Dao nhỏ miết đất bắt phạm 

quy 
Cái 2 0 100 2 0 100 

52  
Chổi quét làm sạch khu vực 

giậm nhảy 
Cái 05 0 100 05 0 100 

53  Dây đích  m 50 0 100 50 0 100 

54  Chậu nhựa  Cái 10 0 100 10 0 100 

55  Thùng rác  Cái 10 0 100 10 0 100 

56  Dây ngăn khu vực Cuộn 100 0 100 100 0 100 

57  Giấy chứng nhận Chiếc 1000 0 100 1000 0 100 

58  Thẻ Cái 1000 0 100 1000 0 100 

59  Bột xoa tay Túi 50 0 100 50 0 100 

60  Xăng xe máy cho trọng tài  Lít/Xe 100 0 100 100 0 100 

61  Đá lạnh Túi  50 0 100 50 0 100 
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62  Đá cây Cây 100 0 100 100 0 100 

63  Áo mưa  Cái 1000 0 100 1000 0 100 

64  Mũ che nắng Cái  1000 0 100 1000 0 100 

65  Xăng dầu máy phát điện  Lit 1000 0 100 1000 0 100 

66  Pin loa tay Đôi 50 0 100 50 0 100 

67  Biển chỉ dẫn, bảng tín hiệu Cái  100 0 100 10 100 10 

68  Thẻ bắt phạm quy Cái 100 0 100 100 0 100 

69  Phông các cuộc họp Cái 03 0 100 03 0 100 

70  In và đóng tài liệu Quyển 200 0 100 200 0 100 

71  Đạn phát lệnh Hộp 10 0 100 10 0 100 

72  Dây mạng m 100 0 100 100 0 100 

73  Dây mốc ném đẩy Mét 200 0 100 200 0 100 

74  Bộ phát wifi  Bộ 05 0 100 05 0 100 

75  Giấy in A4 Gram 10 0 100 10 0 100 

76  Kẹp giấy đen nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

77  Bút chì Cái 20 0 100 20 0 100 

78  Bút ký  Cái 10 0 100 10 0 100 

79  Bút bi Cái  50 0 100 50 0 100 

80  Bút dạ quang Cái  20 0 100 20 0 100 

81  Bút xóa Cái  6 0 100 6 0 100 

82  Giấy nhắc việc Tệp 10 0 100 10 0 100 

83  Băng dính đóng gáy Cuộn 10 0 100 10 0 100 

84  Tẩy Cái 10 0 100 10 0   100 

85  Máy tính Cái   4    0  100 4 0  100 

86  Băng dính to màu Cuộn 50 0 100 50 0 100 

87  Bút dạ bảng Cái 20 0 100 20 0 100 

88  Kéo Cái 10 0 100 10 0 100 

89  Kẹp trình ký Cái 50 0 100 50 0 100 

90  Ghim dập nhỏ Cái 5 0 100 5 0 100 

91  Ghim dập to Cái 01 0 100 01 0 100 

92  Ghim nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

93  Ghim to Hộp 10 0 100 10 0 100 

94  Đất nặn Hộp 50 0 100 50 0 100 

95  Bảng trắng lớn Cái 5 0 100 5 0 100 

96  Cặp khuy  Cái 100 0 100 100 0 100 

97  Đề can giấy khổ lớn Tờ 100 0 100 100 0 100 

98  Hồ nước Lọ 10 0 100 10 0 100 

99  Băng dính nhỏ Cuộn 30 0 100 30 0 100 

100  Túi Zip  Cái  200 0 100 200 0 100 

101  Bút lông dầu Cái  30 0 100 30 0 100 

102  Kim băng  Hộp 10 0 100 10 0 100 
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Biểu số  33 

MÔN GOLF 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 9 13 9 

2 Ban Trọng tài 32 9 20 9 

2.1 Trọng tài quốc tế 8 9   

2.2 Trọng tài Việt Nam 24 9 20 9 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 20 9 20 9 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 12 9 12 9 

5 Tình nguyện viên 30 9   

6 Nhân viên Y tế 4 9 4 9 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 12 9 4 9 

8 Phiên dịch 2 9   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT 

 

Tên thiết bị 

 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức Mức 

hao phí 

01 ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

1 Đồng hồ bấm tay Cái 12 9 12 9 0.133 

2 Máy tính xách tay Cái 5 9 5 9 0.08 

3 Máy photocopy Cái 2 9 2 9 0.08 

4 Máy in Cái 2 9 2 9 0.133 

5 Bộ đàm Bộ 32 9 20 9 0.133 

6 Màn hình led Bộ 2 9 2 9 0.08 

7 Loa di động Cái 2 9 2 9 0.08 

8 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 9 1 9 0.133 

9 Bàn  Cái 20 9 20 9 0.133 

10 Ghế Cái 100 9 100 9 0.133 

11 Máy đo khoảng cách Cái 2 9 2 9 0.08 

12 Máy quay camera Cái 2 9 2 9 0.08 
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13 Máy chiếu Bộ 2 9 2 9 0.133 

14 Bộ phát wifi Bộ 2 9 2 9 0.133 

15 Hệ thống phần mềm Bộ 1 9 1 9 0.133 

16 Tivi Cái  5 9 5 9 0.133 

 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

ST

T 

 

Tên vật tư 

 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 3 0 100 3 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 3 0 100 3 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100    

4  Cờ đuôi nheo Cái 50 0 100 50 0 100 

5  Cờ để bàn Cái 13 0 100    

6  Cờ thưởng Cái    50 0 100 

7  Cờ lưu niệm Cái 50 0 100 50 0 100 

8  Phông lớn Cái 2 0 100 5 0 100 

9  Nước uống Thùng 200 0 100 200 0 100 

10  Huy chương Vàng Chiếc 20 0 100 20 0 100 

11  Huy chương Bạc Chiếc 20 0 100 20 0 100 

12  Huy chương Đồng Chiếc 20 0 100 20 0 100 

13  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

14  Trang phục trọng tài Bộ 32 0 100 20 0 100 

15  In và đóng Biên bản thi đấu Quyển 30 0 100 30 0 100 

16  Còi hơi Cái 20 0 100 20 0 100 

17  Áo Caddie Cái 100 0 100 100 0 100 

18  Sơn đánh dấu sân Thùng 6 0 100 6 0 100 

19  Sơn lỗ golf Bộ 1 0 100 1 0 100 

20  Cờ thi đấu Cái 36 0 100 36 0 100 

21  Ô che nắng (đường kính 2,5 m) Cái 20 0 100 20 0 100 

22  Biển cầm tay Cái 50 0 100 50 0 100 

23  Thẻ đeo  Cái 300 0 100 300 0 100 

24  Thẻ ghi điểm Cái 500 0 100 500 0 100 

25  Hoa trao thưởng Bó 50 0 100 50 0 100 

26  Giấy chứng nhận Cái 100 0 100 100 0 100 

27  Dịch tài liệu Trang 100 0 100    

28  In và đóng quyển tài liệu Quyển 100 0 100 100 0 100 

29  Bóng thi đấu Quả 1000 0 100 1500 0 100 

30  Bộ thẻ trọng tài Bộ 10 0 100 10 0 100 

31  Thuê xe ô tô Cái 5 0 100 5 0 100 

32  Giấy A4 Gram 05 0 100 05 0 100 

33  Bút bi Cái 50 0 100 50 0 100 

34  Cặp trình ký Cái 10 0 100 10 0 100 
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35  File đựng biên bản Cái 02 0 100 02 0 100 

36  Máy bấm lỗ  Cái 02 0 100 02 0 100 

37  Túi đựng tài liệu  Cái 50 0 100 50 0 100 

38  Thẻ đeo Cái 500 0 100 500 0 100 

39  Ghim bấm nhỏ Cái 02 0 100 02 0 100 

40  Băng dính các loại Cuộn 10 0 100 10 0 100 

41  Kẹp sắt các loại Hộp 10 0 100 10 0 100 

42  Kéo Cái 02 0 100 02 0 100 
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Biểu số 34 

MÔN JUDO 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

STT Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 9 13 8 

2 Ban Trọng tài 71 9 60 12 

2.1 Trọng tài quốc tế 16 9   

2.2 Trọng tài Việt Nam 55 9 60 12 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 25 9 25 12 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 25 9 25 12 

5 Tình nguyện viên 40 9   

6 Nhân viên Y tế 5 9 5 12 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 10 9 10 12 

8 Phiên dịch 2 9   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức 

hao phí 

01 ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

1 Thảm thi đấu Cái 4 9 2 12 0.08 

2 Bảng điện tử Bộ 1 9 1 12 0.08 

3 Cân điện tử Cái 4 9 4 12 0.133 

4 Thiết bị kiểm tra võ phục Cái 2 9 2 12 0.133 

5 Bảng điểm để bàn Bộ 4 9 4 12 0.133 

6 Dây mạng Mét 200 9 200 12 0.133 

7 Đồng hồ bấm tay Cái 10 9 10 12 0.133 

8 Còi Cái 4 9 4 12 0.133 

9 Máy quay Camera Cái 8 9 4 12 0.08 

10 Máy tính xách tay Cái 6 9 6 12 0.08 

11 Máy photocopy Cái 1 9 1 12 0.08 

12 Máy in Cái 2 9 2 12 0.133 

13 Thiết bị liên lạc trọng tài Bộ 4 9 8 12 0.133 

15 Bộ bốc thăm Bộ 01 2 01 2 0.133 

16 Bộ đàm  Cái 12 9 6 12 0.133 

17 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 6 1 7 0.133 

18 Bàn Cái 50 9 50 12 0.133 
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19 Ghế Cái 150 9 120 12 0.133 

20 Thảm khởi động Cái 4 9   0.133 

21 Tivi 42 inch  Cái 12 9 6 12 0.133 

22 Router nội bộ Cái 4 9 2 12 0.133 

23 Bộ chuyển HDMI đổi 1 ra 4  Bộ 4 9 2 12 0.133 

24 Dây SDI 01 mét Cái  30 9 10 12 0.133 

25 Dây SDI 5 mét Cái 4 9 2 12 0.133 

26 Dây SDI 30 mét Cái 4 9 2 12 0.133 

27 Chuyển đổi SDI ra HDMI Cái 16 9 8 12 0.133 

28 Chuyển đổi HDMI ra SDI Cái 16 9 8 12 0.133 

29 Bộ xử lý VAR  Bộ 4 9 2 12 0.133 

 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

Tên vật tư Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 3 0 100 2 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 3 0 100 2 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100    

4  Cờ đuôi nheo Cái 50 0 100 50 0 100 

5  Cờ để bàn Cái 13 0 100    

6  Phông lớn Cái 2 0 100 1 0 100 

7  Nước uống Thùng 200 0 100 100 0 100 

8  In và đóng Biên bản Quyển 5 0 100 5 0 100 

9  Cờ thưởng Cái    8 0 100 

10  Cờ lưu niệm Cái 150 0 100 26 0 100 

11  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

12  Huy chương Vàng Chiếc 25 0 100 80 0 100 

13  Huy chương Bạc Chiếc 25 0 100 80 0 100 

14  Huy chương Đồng Chiếc 50 0 100 160 0 100 

15  In và đóng tài liệu Quyển 150 0 100 50 0 100 

16  Dịch tài liệu Trang 100 0 100 100 0 100 

17  Hoa khai, bế mạc Bó 250 0 150 250 0 100 

18  Trang phục trọng tài Bộ 71 0 100 60 0 100 

19  
Giấy chứng nhận thành 

tích 
Cái 100 0 100 320 0 100 

20  Bảng chữ A Cái 40 0 100 40 0 100 

21  Giấy in A4 Gram 10 0 100 10 0 100 

22  Kẹp giấy đen nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

23  Bút chì Cái 20 0 100 20 0 100 

24  Bút ký  Cái 10 0 100 10 0 100 

25  Bút dạ quang Cái 10 0 100 10 0 100 

26  Bút xóa Cái 6 0 100 6 0 100 

27  Giấy nhắc việc Tệp 10 0 100 10 0 100 
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28  Băng dính đóng gáy Cuộn 10 0 100 10 0 100 

29  Tẩy Cái 10 0 100 10 0 100 

30  Máy tính Cái 4 0 100 4 0 100 

31  Băng dính to Cuộn 10 0 100 10 0 100 

32  Bút dạ bảng Cái 20 0 100 20 0 100 

33  Kéo Cái 10 0 100 10 0 100 

34  Kẹp trình ký Cái 20 0 100 20 0 100 

35  Ghim dập nhỏ Cái 5 0 100 5 0 100 

36  Ghim dập to Cái 01 0 100 01 0 100 

37  Ghim nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

38  Ghim to Hộp 10 0 100 10 0 100 
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Biểu số 35 

MÔN  JUJITSU 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

 

 

STT 

 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 8 13 8 

2 Ban Trọng tài  80 12 60 12 

2.1 Trọng tài quốc tế 40 12   

2.2 Trọng tài Việt Nam 40 12 60 12 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 25 12 25 12 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 25 12 25 12 

5 Tình nguyện viên 40 12   

6 Nhân viên Y tế 10 12 6 12 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 10 12 6 12 

8 Phiên dịch 2 12   

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức 

hao phí 

01 ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

1 Thảm thi đấu Cái 5 12 3 12 0.08 

2 Bảng điện tử Bộ 1 12 1 12 0.08 

3 Cân điện tử Cái 4 12 4 12 0.133 

4 Thiết bị kiểm tra võ phục Cái 2 12 2 12 0.133 

5 Bảng điểm để bàn Bộ 4 12 4 12 0.133 

6 Dây mạng Mét 200 12 200 12 0.133 

7 Đồng hồ bấm tay Cái 10 12 10 12 0.133 

8 Còi Cái 4 12 4 12 0.133 

9 Máy quay Camera Cái 8 12 4 12 0.08 

10 Máy tính xách tay Cái 10 12 6 12 0.08 

11 Máy photocopy Cái 1 12 1 12 0.08 

12 Máy in Cái 2 12 2 12 0.133 

13 Bộ bốc thăm Bộ 01 12 01 12 0.133 

14 Bộ đàm  Cái 15 12 6 12 0.133 
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15 Bộ bục trao thưởng Bộ 1 12 1 12 0.133 

16 Bàn Cái 50 12 50 12 0.133 

17 Ghế Cái 150 12 120 12 0.133 

18 Thảm khởi động Cái 4 12 2 12 0.133 

19 Tivi  Cái 12 12 6 12 0.133 

20 Router nội bộ Cái 4 12 2 12 0.133 

21 Bộ chuyển HDMI đổi 1 ra 4  Bộ 4 12 2 12 0.133 

22 Dây SDI 01 mét Mét   30 12 10 12 0.133 

23 Dây SDI 5 mét Mét 10 12 10 12 0.133 

24 Dây SDI 30 mét Mét 10 12 10 12 0.133 

25 Chuyển đổi SDI ra HDMI Cái 16 12 8 12 0.133 

26 Chuyển đổi HDMI ra SDI Cái 16 12 8 12 0.133 

27 Bộ xử lý VAR  Bộ 4 12 2 12 0.08 

 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

STT Tên vật tư 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu hao 

(%) 

1  Băng  rôn Cái 3 0 100 2 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 3 0 100 2 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 80 0 100    

4  Cờ đuôi nheo Cái 100 0 100 63 0 100 

5  Cờ để bàn Cái 50 0 100    

6  Phông lớn Cái 2 0 100 2 0 100 

7  Nước uống Thùng 200 0 100 200 0 100 

8  In và đóng Biên bản Quyển 150 0 100 150 0 100 

9  Cờ thưởng Cái    9 0 100 

10  Cờ lưu niệm Cái 50 0 100 63 0 100 

11  Khay trao thưởng Cái 6 0 100 6 0 100 

12  Huy chương Vàng Chiếc 82 0 100 246 0 100 

13  Huy chương Bạc Chiếc 82 0 100 246 0 100 

14  Huy chương Đồng Chiếc 164 0 100 492 0 100 

15  Thẻ thi đấu Cái 1000 0 100 1000 0 100 

16  Giấy chứng nhận Cái 328 0 100 984 0 100 

17  Hoa trao thưởng Bó 328 0 100 984 0 100 

18  Bảng chữ A Cái 60 0 100 60 0 100 

19  Trang phục trọng tài Bộ 80 0 100 60 0 100 

20  Cúp trao thưởng Cái 6 0 100    

21  Giấy in A4 Gram 10 0 100 10 0 100 

22  Kẹp giấy đen nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

23  Bút chì Cái 20 0 100 20 0 100 

24  Bút ký  Cái 10 0 100 10 0 100 

25  Bút dạ quang Cái 10 0 100 10 0 100 

26  Bút xóa Cái 6 0 100 6 0 100 

27  Giấy nhắc việc Tệp 10 0 100 10 0 100 
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28  Băng dính đóng gáy Cuộn 10 0 100 10 0 100 

29  Tẩy Cái 10 0 100 10 0 100 

30  Máy tính Cái 4 0 100 4 0 100 

31  Băng dính to Cuộn 10 0 100 10 0 100 

32  Bút dạ bảng Cái 20 0 100 20 0 100 

33  Kéo Cái 10 0 100 10 0 100 

34  Kẹp trình ký Cái 20 0 100 20 0 100 

35  Ghim dập nhỏ Cái 5 0 100 5 0 100 

36  Ghim dập to Cái 01 0 100 01 0 100 

37  Ghim nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

38  Ghim to Hộp 10 0 100 10 0 100 
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Biểu số  36 

MÔN  KARATE 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

 

STT 

 

Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 8 13 8 

2 Ban Trọng tài  50 12 55 12 

2.1 Trọng tài quốc tế 40 12   

2.2 Trọng tài Việt Nam 10 12 55 12 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 25 12 25 12 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 25 12 25 12 

5 Tình nguyện viên 30 12   

6 Nhân viên Y tế 6 12 5 12 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 10 12 8 12 

8 Phiên dịch 2 12   

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

STT Tên thiết bị 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức Mức hao 

phí  

01 ca (%) 
Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(ca) 

1 Thảm thi đấu Cái 3 12 3 12 0.05 

2 Bảng điện tử Bộ 2 12 2 12 0.08 

3 Cân điện tử Cái 4 12 4 12 0.08 

4 Bục hội đồng trọng tài Cái 01 12 01 12 0.133 

5 Cờ trọng tài Cái 15 12 15 12 0.133 

6 Dây mạng Mét 500 12 500 12 0.133 

7 Đồng hồ bấm tay Cái 3 12 3 12 0.133 

8 Còi Cái 10 12 10 12 0.133 

9 Máy quay Camera Cái 6 12 6 12 0.08 

10 Máy tính xách tay Cái 6 12 6 12 0.08 

11 Máy photocopy Cái 1 12 1 12 0.08 

12 Máy in Cái 2 12 2 12 0.133 

13 Máy tính bảng Cái 21 12 21 12 0.08 

14 Sàn đấu nổi Cái 3 12 3 12 0.05 
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15 Bộ bốc thăm Bộ 02 12 02 12 0.133 

16 Bộ đàm  Cái 10 12 10 12 0.133 

17 Tivi  Cái 9 12 6 12 0.08 

Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

STT Tên vật tư 

Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ thu 

hồi (%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 5 0 100 2 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 5 0 100 2 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100    

4  Cờ để bàn Cái 13 0 100    

5  Phông lớn Cái 2 0 100 2 0 100 

6  Nước uống Thùng 100 0 100 100 0 100 

7  In và đóng Biên bản Quyển 5 0 100 5 0 100 

8  Cờ thưởng Cái    8 0 100 

9  Cờ lưu niệm Cái 50 0 100 45 0 100 

10  Khay trao thưởng Cái 6 0 100 6 0 100 

11  Huy chương Vàng Chiếc 148 0 100 148 0 100 

12  Huy chương Bạc Chiếc 148 0 100 148 0 100 

13  Huy chương Đồng Chiếc 296 0 100 296 0 100 

14  Thẻ thi đấu Chiếc 500 0 100 500 0 100 

15  Giấy chứng nhận Chiếc 296 0 100 296 0 100 

16  Hoa trao thưởng Bó 296 0 100 296 0 100 

17   Trang phục trọng tài Bộ 50 0 100 55 0 100 

18    Cúp trao thưởng Cái 6 0 100    

19   Giấy A4 Gram 10 0 100 5 0 100 

20  Bút bi Cái 100 0 100 50 0 100 

21   Bút đánh dấu dạ quang Cái 50 0 100 25 0 100 

22   Bìa đựng hồ sơ Cái 100 0 100 50 0 100 

23   Bút chì Cái 100 0 100 50 0 100 

24   Keo dán Cái 20 0 100 10 0 100 

25   Băng dính 2 mặt mỏng Cuộn 50 0 100 25 0 100 

26   Băng dính 2 mặt dày Cuộn 50 0 100 25 0 100 

27   Bấm ghim bé  Cái 20 0 100 10 0 100 

28   Ghim bấm Hộp 50 0 100 25 0 100 

29   Bấm ghi to Cái 5 0 100 2 0 100 

30   Đồ bấm lỗ Cái 5 0 100 2 0 100 

31   Kẹp giấy Hộp 10 0 100 5 0 100 

32   Bìa nhẫn Cái 10 0 100 5 0 100 

33   Bìa trình ký Cái 10 0 100 5 0 100 

34   Bìa lá hở cạnh Cái 100 0 100 50 0 100 

35   Kéo Cái 20 0 100 10 0 100 

36   Dao rọc giấy Cái 20 0 100 10 0 100 

37   Pin AAA  Viên 200 0 100 100 0 100 
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Biểu số 37 

MÔN KICBOXING 

(Kèm theo Phụ lục tại Thông tư  số       /2025/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Bảng 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  

 

STT Đối tượng 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số người Số công Số người Số công 

1 Ban Tổ chức 15 8 13 8 

2 Ban Trọng tài 71 12 60 12 

2.1 Trọng tài quốc tế 16 12   

2.2 Trọng tài Việt Nam 55 12 60 12 

3 Nhân viên phục vụ chuyên môn 25 12 25 12 

4 Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu 25 12 25 12 

5 Tình nguyện viên 40 12   

6 Nhân viên Y tế 5 12 5 12 

7 Nhân viên an ninh, trật tự 10 12 10 12 

8 Phiên dịch 2 12   

 

Bảng 2. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

 

 

STT 

 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

 

Định mức  

Mức 

hao phí 

01 ca 

(%) 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

Số 

lượng 

Thời 

gian sử 

dụng 

(ca) 

1 Ring đài thi đấu Cái 2 12 2 12 0.05 

2 Tivi  Cái 8 12 8 12 0.08 

3 Cân điện tử Cái 4 12 4 12 0.133 

4 Hệ thống âm thanh  Bộ 1 12 1 12 0.133 

5 Bảng điểm để bàn Bộ 4 12 4 12 0.133 

6 Dây mạng Mét 200 12 200 12 0.133 

7 Đồng hồ bấm tay Cái 10 12 10 12 0.133 

8 Còi Cái 4 12 4 12 0.133 

9 Máy quay Camera Cái 4 12 4 12 0.08 

10 Máy tính xách tay Cái 6 12 2 12 0.08 

11 Máy photocopy Cái 1 12 1 12 0.08 

12 Máy in Cái 2 12 2 12 0.08 

13 Quần áo thi đấu Bộ 20 12 10 12 0.133 

15 Găng thi đấu Đôi 20 12 10 12 0.133 

17 Ring đài khởi động Cái 2 12   0.133 

18 Mũ thi đấu Cái 15 12 10 12 0.133 

19 Bàn Cái 10 12 10 12 0.133 

20 Ghế Cái 50 12 50 12 0.133 
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  Bảng 3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ  

 

 

STT 

 

Tên vật tư Đơn vị 

tính 

 

Định mức 

Giải quốc tế Giải quốc gia 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

thu hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

1  Băng rôn Cái 3 0 100 2 0 100 

2  Khẩu hiệu Cái 3 0 100 2 0 100 

3  Cờ cổ động các nước Cái 50 0 100    

4  Cờ để bàn Cái 13 0 100    

5  Phông lớn Cái 2 0 100 1 0 100 

6  Nước uống Thùng 200 0 100 100 0 100 

7  In và đóng Biên bản Quyển 150 0 100 150 0 100 

8  Cờ thưởng Cái    8 0 100 

9  Cờ lưu niệm Cái 150 0 100 63 0 100 

10  Khay trao thưởng Cái 12 0 100 12 0 100 

11  Huy chương Vàng Chiếc 115 0 100 60 0 100 

12  Huy chương Bạc Chiếc 115 0 100 60 0 100 

13  Huy chương Đồng Chiếc 230 0 100 120 0 100 

14  In và đóng tài liệu Quyển 150 0 100 50 0 100 

15  Dịch tài liệu Trang 100 0 100 100 0 100 

16  Hoa khai, bế mạc Bó 100 0 100 100 0 100 

17  Giấy chứng nhận  Cái 460 0 100 148 0 100 

18  Trang phục trọng tài Bộ 71 0 100 60 0 100 

19  Giấy in A4 Gram 10 0 100 10 0 100 

20  Kẹp giấy đen nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

21  Bút chì Cái 20 0 100 20 0 100 

22  Bút ký  Cái 10 0 100 10 0 100 

23  Bút dạ quang Cái 10 0 100 10 0 100 

24  Bút xóa Cái 6 0 100 6 0 100 

25  Giấy nhắc việc Tệp 10 0 100 10 0 100 

26  Băng dính đóng gáy Cuộn 10 0 100 10 0 100 

27  Tẩy Cái 10 0 100 10 0 100 

28  Máy tính Cái 4 0 100 4 0 100 

29  Băng dính to Cuộn 10 0 100 10 0 100 

30  Bút dạ bảng Cái 20 0 100 20 0 100 

31  Kéo Cái 10 0 100 10 0 100 

32  Kẹp trình ký Cái 20 0 100 20 0 100 

33  Ghim dập nhỏ Cái 5 0 100 5 0 100 

34  Ghim dập to Cái 01 0 100 01 0 100 

35  Ghim nhỏ Hộp 10 0 100 10 0 100 

36  Ghim to Hộp 10 0 100 10 0 100 

 

 


